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CHƯƠNG 1.  MỞ ĐẦU
1.1. Lý do và sự cần thiết
Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 427 km về phía Đông Nam theo đường cao tốc CT05. Có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch. Có khoảng 265,165 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam – Trung Quốc. Gắn kết với khu vực tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh bằng các tuyến quốc lộ 4D, 70, 32, đường thủy sông Đà, có quốc lộ 12 chạy qua nối từ thành phố Điện Biên Phủ đi cửa khẩu Ma Lu Thàng. Có địa hình cao nguyên, sông suối có nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn rất nhiều tiềm năng về thuỷ điện. Tỉnh Lai Châu nằm trong khu vực đầu nguồn và phòng hộ đặc biệt xung yếu của sông Đà, Nậm Na, Nậm Mu, điều tiết nguồn nước trực tiếp cho các công trình thuỷ điện lớn trên sông Đà, đảm bảo sự phát triển bền vững của cả vùng châu thổ sông Hồng. Là tỉnh có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như đỉnh Fansipan, dãy Pu-sam-cáp, cao nguyên Sìn Hồ, động Tiên, suối nước nóng Vàng Bó, bản người Mông Pú Đao, dinh thự Đèo Văn Long, di chỉ khảo cổ học Nậm Phé, Nậm Tun… 

Huyện Phong Thổ nằm ở phía bắc tỉnh Lai Châu, có 17 đơn vị hành chính, gồm 16 xã, 01 thị trấn huyện lỵ,  trong đó có 12 xã biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Là huyện có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Có cửa khẩu Ma Lù Thàng và khoảng 97km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế tại Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 07/05/2020. Huyện Phong Thổ có nhiều tiềm năng về công nghiệp khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng. 
Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 về việc cho phép cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới; Là một trong những trung tâm kinh tế về thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của khu vực các tỉnh miền núi phía Tây Bắc và có khả năng gắn kết được với các địa phương khác để tạo thành tuyến dịch vụ thương mại - du lịch động lực của toàn vùng trung du miền núi phía Bắc. Có nhiều lợi thế phát triển về sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu, thương mại, du lịch.
Xuất phát từ thực trạng phân bố ngành công nghiệp và nguồn lực lao động, vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Lai Châu. Từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lai Châu; từ thực trạng của nền kinh tế Lai Châu, đặc biệt là công nghiệp, việc xây dựng Khu công nghiệp (KCN) là rất cần thiết nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nâng cao hiệu quả sản xuất của từng ngành, từng vùng lãnh thổ, phát triển nhanh công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Nhanh chóng tạo ra các yếu tố bên trong vững mạnh, tranh thủ lợi thế từ bên ngoài, gắn Lai Châu trong mối quan hệ tổng thể với các tỉnh trong vùng Tây Bắc với các đô thị của địa bàn trọng điểm phía Bắc và với nền kinh tế khu vực ASEAN. Tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới, nhất là cho phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch.

Công nghiệp - xây dựng là một cấu thành quan trọng của nền kinh tế tỉnh Lai Châu. Trong giai đoạn 2011-2020, CN-XD đã từng bước phát triển và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu GRDP của tỉnh, từ mức 2,51% năm 2011 lên 33,83% vào năm 2020. Đặc biệt, trong giai đoạn này, ngành công nghiệp của tỉnh đã đạt bước phát triển ấn tượng với tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2011-2020 đạt bình quân 39,03%/năm (giai đoạn 2011-2015 đạt 42,44%/năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 35,71%/năm). Theo định hướng Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030 cơ cấu ngành công nghiệp và xây dựng đạt 48,5% trong cơ cấu kinh tế và tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 tăng khoảng 13,6%/năm. Với tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng như trên việc quy hoạch các cụm, khu công nghiệp tập trung có quy mô và vị trí phù hợp như KCN Mường So là rất cần thiết. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư phát triển, tranh thủ được đầu tư nước ngoài có công nghệ kĩ thuật cao, có thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn, tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng thu nhập và chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, góp phần ổn định an ninh chính trị và chính sách xã hội ở nông thôn.

KCN Mường So ở huyện Phong Thổ có vị trí cửa ngõ phía Đông - Nam của thị trấn Phong thổ, khu đất có địa hình dốc đều, phần lớn diện tích là đất đồi núi chưa sử dụng, không có nhiều địa vật lớn, rất thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng. Về giao thông đường bộ thì KCN có tuyến đường ĐT.132 chạy qua và tuyến QL4D đi qua giữa KCN, phía Tây Bắc KCN là thị trấn Phong Thổ cách đó 6km và thành phố Lai Châu cách KCN Mướng So 18km. Ngoài ra, cách khoảng 20 km về phía Tây- Bắc của KCN còn có cửa khẩu Ma Lù Thàng đây là một lợi thế rất lớn trong việc vận chuyển hàng hoá và nguyên vật liệu bằng giao thông đường bộ, hỗ trợ phát triển Logistics.

Cùng sự phát triển về thương mại - dịch vụ, du lịch và văn hoá - xã hội, việc hình thành KCN Mường So sẽ tạo ra một bước chuyển biến lớn trong công nghiệp chế biến và xuất khẩu của tỉnh, tạo các luồng hàng chủ lực ổn định, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và có khả năng thay thế hàng nhập khẩu; góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện Phong Thổ nói riêng và của tỉnh Lai Châu nói chung theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
1.2. Ranh giới và quy mô lập quy hoạch

1.2.1. Phạm vi nghiên cứu:
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc ranh giới hành chính xã Mường So và xã Lản Nhì Thàng; cụ thể giáp giới như sau:

- Phía Bắc giáp: Suối Nậm Cung và khu dân cư bản Nậm Cung.
- Phía Nam giáp: Đất rừng sản xuất thuộc xã Lản Nhì Thàng.

- Phía Đông giáp: Rừng phòng hộ thuộc xã Mường So.

- Phía Tây giáp: thị trấn Phong Thổ và rừng phòng hộ thuộc xã Mường So.
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	Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch


1.2.2. Quy mô:
- Tổng diện tích đất lập quy hoạch khoảng 198ha (không bao gồm hành lang quốc lộ 4D).

- Số lao động khoảng 6.000 công nhân.

1.3. Các cơ sở lập quy hoạch

1.3.1
Các văn bản pháp lý:

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Quy hoạch năm 2018 số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Luật giao thông đường bộ số 23/02008/QH12 ngày 13/11/2008;

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH12 ngày 21/06/2013;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
Nghị quyết số 13/2012/NQ-TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Nghị quyết số 24/2013/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 7/5/2020 của Chính phủ phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) – Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế;

Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Thông tư số 02/2022/TTBTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 349/QĐ-TTg ngày 6/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp;

Công văn số 1967/TTg-KTN ngày 14/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung các KCN của tỉnh Lai Châu vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam;

Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, phương tiện, tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 9/6/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035;

Quyết định số  230/QĐ-UBND ngày 28/02/2023  của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt dự toán đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

1.3.2.
Các dữ liệu quy hoạch, dự án có liên quan

- Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Phong Thổ. 

- Các tài liệu, số liệu khác có liên quan.

1.3.3.
Nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ

- Các đồ án, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Bản đồ khảo sát (tỷ lệ 1/2.000) khu vực lập quy hoạch.
- Bản đồ địa giới hành chính.

CHƯƠNG 2.  PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Vị trí địa lý   
Khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính 02 xã: Mường So và xã Lản Nhì Thàng; cụ thể có giáp giới như sau:

- Phía Bắc giáp : Suối Nậm Cung và khu dân cư bản Nậm Cung.

- Phía Nam giáp : Đất rừng sản xuất thuộc xã Lản Nhì Thàng.

- Phía Đông giáp  : Rừng phòng hộ thuộc xã Mường So.

- Phía Tây giáp   : thị trấn Phong Thổ và rừng phòng hộ thuộc xã Mường So.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có vị trí chiến lược với tiềm năng thu hút đầu tư và trung tâm công nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.
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Sơ đồ vị trí KCN Mường So trong huyện Phong Thổ
2.1.2. Địa hình, địa mạo

- Khu vực nghiên cứu là một phần dãy núi Hoàng Liên Sơn, có địa hình đa dạng và phức tạp.
- Cao độ từ 350-590m.

Nhìn chung khu vực nghiên cứu có địa hình và địa mạo đa dạng, phức tạp; có nhiều loại địa hình: bằng phẳng, thoải dốc, đồi núi.
2.1.3. Địa tầng, địa chất

Khu vực nghiên cứu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, là một vùng có địa tầng và địa chất phức tạp, mang trong mình những dấu vết của sự hình thành và biến đổi của lòng đất. Khu vực này với nhiều loại đá khác nhau như đá phiến, đá vôi, đá siltit và đá phyllit. Sự đa dạng về đá tạo nên những bức tranh màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên độc đáo cho khu vực này.
2.1.4. Địa chất công trình

Chưa có tài liệu khảo sát trên diện rộng cho khu vực quy hoạch, Tuy nhiên, theo tài liệu của một số công trình đã xây dựng có quy mô 2-4 tầng trong phạm vi nghiên cứu cho thấy, địa chất công trình tương đối đồng nhất và ổn định, có thể xây dựng mà không phải xử lý‎ nền móng quá phức tạp, thuận lợi cho xây dựng.

Khí hậu

Khu vực nghiên cứu thuộc huyện Phong Thổ có khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới gió mùa núi cao Tây Bắc, ngày nóng, đêm lạnh, ít chịu ảnh hưởng của bão. Khí hậu trong năm chia làm hai mùa rõ rệt: mùa mư​a từ tháng 5 đến tháng 9 có nhiệt độ và độ ẩm cao; mùa khô t​ừ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khí hậu lạnh, độ ẩm và lượng mưa thấp (tháng 4 và tháng 10 là thời gian chuyển giao giữa 2 mùa), trong đó:

- Nhiệt độ:

Nhiệt độ không khí trung bình năm là 25,68oC và nhiệt độ trung bình thấp nhất là 19,5oC (tháng 1) và trung bình cao nhất là 31,4oC (tháng 6). 

- Nắng:

Số giờ nắng giữa các mùa trong năm và giữa các khu vực có sự khác nhau với tổng số giờ nắng biến động từ 1.500 - 1.900 giờ/năm.

- Lượng mưa:

Phân bố không đều trong năm. Mưa lớn tập trung vào mùa hè, nhất là các tháng 6, 7, 8 và thường chiếm tới 85% lượng mưa cả năm. Các tháng mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 03 năm sau) có lượng mưa rất ít, chiếm khoảng 20% lượng mưa cả năm. 

- Độ ẩm không khí:

Độ ẩm trung bình tháng lớn nhất (tháng 7) đạt 82-89%, độ ẩm trung bình tháng nhỏ nhất (tháng 3, 4) là 72 - 76%. 

Nhìn chung, huyện Phong Thổ có điều kiện khí hậu khá phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển nhiều loại cây trồng, là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi và phát triển du lịch.

2.1.5. Thuỷ văn

Khu vực nghiên cứu không có sông, suối chảy qua nhưng chịu ảnh ảnh của chế độ thủy văn suối Nậm Cung chảy qua phía Bắc cách ranh giới khu vực nghiê cứu khoảng 10m. Suối Nậm Cung là nguồn tiếp nhận nước mưa và nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn của khu vực nghiên cứu.

2.2. Hiện trạng kinh tế, xã hội và kỹ thuật.
2.2.1. Hiện trạng kinh tế xã hội.

Công nghiệp-TTCN
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc khu KTCK Ma Lù Thàng, với nền kinh tế công nghiệp đang phát triển. Với sự quan tâm và đầu tư từ địa phương, tạo điều kiện thuận lợi với các dự án đầu tư hạ tầng, chính sách hỗ chợ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong sản xuất. Với quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vào địa bàn tìm kiếm cơ hội đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào khu công nghiệp, khu đầu mối kinh tế cửa khẩu để sản xuất, chế biến các sản phẩm công nghiệp có lợi thế (đầu tư xây dựng các công thủy điện, kho bãi, chế biến sản phẩm nông nghiệp).

Giai đoạn đầu khu KTCK đã thu hút được một số dự án với mục tiêu thay đổi tỷ trọng kinh tế của khu vực như: nhà máy Gạch Tuynel với công suất 9 triệu viên/năm; nhà máy sản xuất gạch không nung với công suất 10 triệu viên/năm; nhà máy chế biến Mắc Ca với công suất 500 tấn/năm. Khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, nghề rèn, đúc, sửa chữa nông cụ, mây tre đan, nấu rượu thủ công...

Ngoài ra, khu KTCK còn chú trọng phát triển ngành công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với khu vực nghiên cứu, với diện tích 198 ha, chưa có quá nhiều sự đầu tư và khai thác. Các khu vực khai thác hiện trạng với quy mô nhỏ lẻ và năng suất còn hạn chế. Đa số diện tích còn trống (đất rừng sản xuất và đất chưa sở dụng). 
Nông nghiệp.

Nền nông nghiệp được coi là nền kinh tế chủ đạo tại khu vực. Với đa phần diện tích là khu vực có địa hình phức tạp, phù hợp với khai thac, sản xuất lâm nghiệp. Với quan điểm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là một phần diện tích thuộc xã Mường So và Lản Nhì Thàng. Với địa hình không bằng phẳng, phần lớn diện tích đang sản xuất nông nghiệp (66,19 ha chiếm 33,5%). 
Thương mại dịch vụ.

Các mô hình thương mại dịch vụ trên địa bàn xã Mường So và Lản Nhì Thàng không đa dạng, các điểm thương mại đều tự phát với quy mô nhỏ lẻ. Phong tục, tập quán sinh sống của người dân đã hình thành thói quen và lối sống tại khu vực xã, các điểm chợ tự phát và có thể hình thành bất cứ khu vực nào trên địa bàn xã. 

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có quy mô không quá lớn và không tập trung dân cư nên hiện tại không có mô hình thương mại, dịch vụ hoạt động. 
2.2.2. Hiện trạng dân số

Đối với xã Mường So tổng dân số tính đến năm 2021 đạt khoảng 6.385 người, trong đó đa phần dân số thuộc các dân tộc thiểu số. Với tổng diện tích xã đạt 35,08 km2, mật độ dân số trong khu vực xã Mường So đạt 182 người/km2. 

Đối với xã Lản Nhì Thàng dân số tính đến năm 2021 đạt khoảng 3.294 người. Với diện tích đạt 72,35 km2, mật độ dân số trong khu vực xã Lản Nhì Thàng khoảng 45 người/km2.
Tuy nhiên, trong phạm vi khu vực nghiên cứu không có khu vực dân cư, hay công trình nhà ở nên dân số khu vực này không được thống kê. Các vị trí khai thác tài nguyên, vật liệu xây dựng có số lượng lao động không đáng kể.
2.2.3.  Hiện trạng sử dụng đất

Bảng 1. Hiện trạng cơ cấu sử dụng đất

	TT
	Khu vực lập quy hoạch
	Đơn vị
	Diện tích (ha)
	Tỳ lệ (%)

	1
	Đất rừng sản xuất
	ha
	5,27
	2,7

	2
	Đất tiểu thủ công nghiệp, khai thác khoáng sản
	ha
	29,26
	14,8

	3
	Đất chưa sử dụng
	ha
	93,74
	47,3

	4
	Đất nông nghiệp
	ha
	69,01
	34,9

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	ha
	0,72
	0,4

	 
	Tổng 
	ha
	198
	100,0


Tổng diện tích khu vực nghiên cứu đạt 198ha, bao gồm 03 khu vực được chia cắt bởi tuyến đường QL4D. Với đa số là khu vực đất chưa sử dụng và không có dân cư sinh sống nên khu vực này chỉ có 5 loại đất, cụ thể: 

- Đất rừng sản xuất với diện tích 5,27 ha chiếm 2,7% tổng diện tích đất tự nhiên. 

- Đất Tiểu thủ công nghiệp, khai thác khoáng sản với diện tích 29,26 ha chiếm 14,8%. Tập trung chủ yếu tại vị trí tại phía Bắc của dự án. 

- Đất chưa sử dụng với diện tích 93,74 ha chiếm 47,3%. Đây là loại đất chiếm đa số diện tích đất tự nhiên trong khu vực, nằm tập trung tại ác vị trí có địa hình phức tạp, khó tiếp cận. 

- Đất nông nghiệp với diện tích 69,01 ha chiếm 34,9 % chủ yếu tại vị trí có nền địa hình thấp, người dân dễ tiếp cận, bám theo 2 bên đường QL4D. 
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Hiện trạng sử dụng đất KCN Mường So


2.2.4. Hiện trạng xây dựng 

Bên trong ranh giới quy hoạch không có nhà ở của dân cư, chỉ có một vài hạng mục đang được triển khai xây dựng. 
Bên ngoài phạm vi nghiên cứu về phía Đông và Tây Bắc có các công trình nhà ở dân cư với quy mô không quá lớn, cao khoảng 1-2 tầng.

2.2.5. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan

Khu vực nghiên cứu ngoài việc không có dân cư sinh sống, đa phần là đất trống, đất chưa sử dụng và đất lâm nghiệp đã hình thành nên vùng cảnh quan thiên nhiên gắn với lâm nghiệp. Khu vực dọc 2 bên QL.4D với diện tích đất trồng cây lâu năm lớn, trở thành vùng “thung lũng” của khu vực. 

Ngoài ra, khu vực lập quy hoạch có 03 vị trí đang hoạt động khai thác vật liệu xây dựng và tiểu thủ công nghiệp. Kết hợp với các yếu tố tự nhiên, khu vực quy hoạch hình thành 03 vùng cảnh quan: 

- Vùng cảnh quan nông nghiệp: khu vực có nền địa hình thấp, chủ yếu dọc tuyến QL4D.
- Vùng cảnh quan công nghiệp: thuộc 03 khu vực khai thác VLXD và TTCN

- Vùng cảnh quan đồi núi: khu vực vùng ngoài với địa hình có độ chênh lớn.
2.2.6. Hiện trạng hệ thống HTKT

2.2.6.1. Giao thông:
a) Giao thông bên ngoài liên quan đến khu vực nghiên cứu:

Khu vực lập quy hoạch được hỗ trợ kết nối bởi tuyến đường quốc lộ 4D đi qua thị trấn  Phong Thổ - thành phố Lai Châu chạy qua khu vực phía Bắc và trung tâm dự án với tổng chiều dài khoảng 2,2km và tuyến đường ĐT.132 đi xã Mường So với chiều dài khoảng 0,4km.

b) Giao thông nội bộ:

Tuyến đường Quốc lộ 4D và ĐT.132 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi có bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường 5,5m, quy mô 2 làn xe.
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	Quốc lộ 4D và ĐT.132


Ngoài ra còn có các tuyến đường đất với bề rộng từ 1-2m phục vụ cho việc di chuyển đến các khu vực rừng và núi cao trong dự án.

c) Đánh giá tổng hợp hiện trạng giao thông:

- Lợi thế:

Có tuyến giao thông Quốc lộ 4D và ĐT.132 chạy qua dự án rất thuận tiện cho việc kết nối khu Công Nghiệp Mường So với xã Mường So, Thị trấn Phong Thổ và Thành Phố Lai Châu.

Thách thức:

Tuyến Quốc lộ 4D chạy qua khu vực Trung tâm dự án khá quanh co và chia cắt dự án do vậy bị hạn chế trong việc kết nối giữa các khu vực dự án và gây khó khăn cho việc di chuyển của các xe tải có trọng lượng lớn.

Mặt đường quốc lộ nhỏ, cần nghiên cứu giải pháp kết nối.

Hệ thống trong khu vực chủ yếu là đường đất vì vậy cần nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng giao thông.

2.2.6.2. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật:
- Hiện trạng nền:

Khu vực nghiên cứu có địa hình đồi núi, phần lớn độ đốc nền địa hình >20%. Các khu vực có độ dốc <20% nằm dọc theo quốc lộ 4D, tương đối thuận lợi cho phát triển xây dựng.

Cao độ nền địa hình tự nhiên: 360,0m ÷ 590,0m. Hướng dốc địa hình chủ đạo: Tây Nam – Đông Bắc. Cao độ nền tại một số khu vực như sau:

Cao độ nền trên tuyến đường QL 4D: 360,0m ÷ 476,8m. Cao độ nền trên tuyến đường ĐT.132: 365,0m ÷ 372,0m. 

Cao độ nền khu vực xây dựng trạm điện 110KV: 369,6m ÷ 370,4m.

Ngoài ra còn có 3 khu vực đã san gạt mặt bằng với quy mô khoảng 5,2 ha, còn lại khu vực chưa có hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

- Hiện trạng thoát nước mưa:

Khu vực nghiên cứu hầu như chưa có hệ thống thoát nước. Nước mưa một phần tự thấm, một phần chảy tràn trên bề mặt tự nhiên theo độ dốc địa hình về các khe tụ thủy sau đó thoát về rãnh hở dọc quốc lộ 4D sau đó thoát ra suối Nậm Cung ở phía Bắc.

- Tình hình thiên tai:

Khu vực lập quy hoạch thuộc miền núi Tây Bắc nên chịu ảnh hưởng của thiên tai chủ yếu là sạt lở. Địa hình dốc nên ít chịu úng ngập. Ranh giới nghiên cứu thuộc phạm vi nhỏ ít ảnh hưởng bởi sạt lở.

- Đánh giá hiện trạng CBKT:

Thuận lợi:

+ Độ dốc nền địa hình thuận lợi thiêu thoát nước mưa nhanh chóng, triệt để.

+ Quỹ đất thuận lợi xây dựng nằm dọc 2 bên hành lang QL 4D.

Hạn chế:

+ Nhiều khu vực dốc lớn. Khi phát triển khu công nghiệp phải san gạt địa hình nhiều.

+ Chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ.

2.2.6.3. Hiện trạng cấp nước:
Hiện khu vực nghiên cứu chủ yếu là đồi núi chưa có hiện trạng hệ thống cấp nước.
2.2.6.4. Hiện trạng cấp điện:
a) Nguồn điện

Trong khu vực nghiên cứu có Trạm 110/35/22kV Mường So (E29.4) – (16+25) MVA cung cấp điện cho các phụ tải cấp điện cho các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và Thành Phố Lai Châu, đồng thời để giải tỏa của các nhà máy thủy điện tỉnh Lai Châu gồm: NMTĐ Nậm Na 2 (3x22) MW và các nhà máy thủy điện nhỏ trong khu vực (gồm: Nậm Cát – 5kW và Nậm Lụng 3,6kW)qua 3 lộ đường dây 35kV.
b) Lưới cao thế

- Tuyến đường dây 110kV mạch kép Mường So - Phong Thổ (TP. Lai Châu),
toàn tuyến có chiều dài 22,92km, dây dẫn AC240. Riêng đoạn đi qua khu vực nghiên cứu có chiều dài khoảng 2 km.

- Tuyến đường dây 110kV mạch kép Nậm Na 2 – Mường So, toàn tuyến có chiều dài 15,6km, dây dẫn AC240.
c) Lưới trung, hạ thế và chiếu sáng

- Trong khu vực nghiên cứu còn 2 xuất tuyến 35kV gồm 2 lộ (lộ 371; 375)

+ Lộ 371 có tiết diện dây AC70 chiều dài toàn tuyến là 201,8 km, mang tải 13,62% hiện đang non tải.

+ Lộ 375 có tiết diện dây AC70, AC50 chiều dài toàn tuyến là 296,84 km, mang tải 10,37% hiện đang non tải.

Nhận xét và đánh giá hiện trạng cấp điện.

Nguồn điện hiện nay đảm bảo khả năng cấp cho nhu cầu khu vực nghiên cứu, Trạm biến áp 110kV cũng như lưới điện cao thế, trung thế đều vận hành ổn định, đều ở chế độ non tải.

2.2.6.5. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc:

Hiện khu vực nghiên cứu chủ yếu là đồi núi tuy nhiên sóng điện thoại tương đối tối khu vực trên tuyến đường 4D có tuyến cáp quang nội tỉnh Tp.Lai Châu – Phong Thổ.
2.2.6.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất rắn và nghĩa trang:
a) Thoát nước thải:

- Khu vực nghiên cứu chưa có hệ thống thoát nước thải.

b) Quản lý CTR:

- Khu vực nghiên cứu chưa có điểm tập kết rác và chưa có điểm trung chuyển chất thải rắn.

- Theo quy hoạch chất thải rắn được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý tập trung của huyện Phong Thổ quy mô 6,0 ha tại xã Mường So, tiếp giáp với khu vực lập quy hoạch.

c) Quản lý nghĩa trang:

- Trong khu vực nghiên cứu không có đất nghĩa trang.

2.3. Rà soát các quy hoạch, dự án liên quan
2.3.1. Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Lai Châu triển khai, với một số nội dung chính:
Toàn tỉnh được chia thành 02 vùng không gian: Vùng liên huyện dọc Quốc lộ 32 - Quốc lộ 4D gồm các huyện và thành phố: TP. Lai Châu, các huyện Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên; Vùng kinh tế sông Đà gồm các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Mường Tè. Mường So là xã thuộc huyện Phong Thổ và nằm trong vùng liên huyện dọc Quốc lộ 32, là vùng kinh tế động lực của tỉnh; là vùng đô thị có quy mô lớn nhất vùng tỉnh, vùng tập trung các hoạt động công nghiệp với các KCN đô thị - dịch vụ, CCN của tỉnh; đồng thời có vai trò là một trung tâm logistics, đầu mối phân phối, thu mua tiêu thụ và khẩu hàng hóa lớn nhất vùng tỉnh, trong đó cửa khẩu Ma Lù Thàng đóng vai trò là cửa ngõ xuất khẩu của khu vực các tỉnh Tây Bắc; Là vùng nông nghiệp, vùng sản xuất lương thực lớn của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng về an ninh lương thực dựa trên ưu thế nằm dọc theo thung lũng Tam Đường rộng lớn, đất đai tương đối bằng phẳng, có nguồn nước tưới ổn định; Là trung tâm thương mại-dịch vụ, du lịch trọng điểm của vùng tỉnh.

* Đối với định hướng phát triển khu – cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh Lai Châu:

- Quan điểm: Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, theo cả chiều rộng và chiều sâu; Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên phù hợp với tiềm năng thế mạnh của tỉnh theo hướng chuyên sâu; Phát triển không gian sản xuất công nghiệp gắn với không gian phát triển đô thị, hình thành một số Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ; Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để chủ động đáp ứng được nhu cầu cho thu hút đầu tư

-  Mục tiêu đến 2030: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao, theo hướng bền vững, để công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế; thu hút đầu tư các ngành, sản phẩm có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, ít thâm dụng, tiết kiệm đất đai, tạo giá trị gia tăng cao; ưu tiên phát triển các ngành, sản phẩm đảm bảo môi trường, qua đó thực hiện chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu; tiếp tục duy trì phát triển các sản phẩm quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân đạt 14-15%/năm.

- Định hướng:

Các định hướng cho các ngành công nghiệp của tỉnh Lai Châu:

+ Thu hút các dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sử dụng công nghệ chế biến hiện đại, chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm nông sản tham gia vào chuỗi giá trị cấp quốc gia và chuỗi giá trị toàn cầu, nhằm nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

+ Ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư phát triển nguồn sản xuất và lưới điện truyền tải quốc gia. Duy trì các nguồn phát điện hiện có, phát triển các dự án thủy điện đã đã có trong quy hoạch và các nguồn phát điện tiềm năng

+ Tập trung khai thác và chế biến các khoáng sản có giá trị kinh tế cao, trữ lượng lớn như đất hiếm, vàng,... trên cơ sở chế biến sâu, chế biến tinh khoáng sản. 

+ Phát triển cơ khí đáp ứng cơ bản các nhu cầu của tỉnh về các thiết bị, máy móc phục vụ nông nghiệp và nông thôn (dụng cụ, nông cụ cầm tay và các dịch vụ sửa chữa, bảo hành máy và thiết bị). Kêu gọi đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí, sản xuất một số sản phẩm, phụ tùng sửa chữa nhỏ.

- Tỉnh Lai Châu tập trung vào 04 ngành công nghiệp chính có tiềm năng, lợi thế và chuyển dịch theo hướng tiếp tục phát triển:

+ Công nghiệp khai thác chế biến sau khoáng sản.

+ Công nghiệp sản xuát vật liệu xây dựng.

+ Công nghiệp chế biến nông - lâm sản.

+ Chế biến thức ăn gia súc. 

* Đối với huyện Phong Thổi, một số định hướng được quy hoạch tỉnh nghiên cứu như sau: 
- Tính chất: Là vùng có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh của tỉnh và khu vực Tây Bắc; Là vùng cửa ngõ giao thương với Trung Quốc của toàn vùng tỉnh và khu vực Tây Bắc; Là trung tâm sản xuất, chế biến công nghiệp, nông nghiệp phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, và là một trong những cực phát triển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lai Châu.

- Hướng phát triển trọng tâm: Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung đưa Phong Thổ trở thành thủ phủ sản xuất dược liệu của tỉnh Lai Châu; phát triển lâm nghiệp bền vững nhằm tạo việc làm, cải thiện sinh kế người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đáp ứng tiểu chuẩn của một khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, phát triển thương mại, du lịch gắn với kinh tế cửa khẩu. Phát triển công nghiệp theo định hướng phục vụ công nghiệp hóa trong nông nghiệp; Phát triển hạ tầng  giao  thông liên kết các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Tập trung xây dựng các cửa Vào-Ra gắn với trục phát triển trọng yếu của tỉnh, tạo động lực mới cho sự phát triển của huyện. Giữ nguyên hiện trạng và tập trung thu hút đầu tư phát triển KCN Mường So diện tích 198 ha với các ngành nghề thu hút đầu tư gồm chế biến nông sản, lâm sản; chế biến khoáng sản; cơ khí nhỏ; sản xuất vật liệu xây dựng…. 
2.3.2. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035
Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035 được UBND tỉnh Lai Châu ra Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 9/6/2022 của phê duyệt với một số nội dung chính như sau:

a) Tính chất: Là trung tâm hành chính - chính trị của huyện Phong Thổ; Là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái gắn với giá trị cảnh quan, lịch sử - văn hóa của tỉnh Lai Châu nói riêng và của vùng Tây Bắc nói chung; Là đầu mối giao lưu thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện và liên kết các khu vực trong tỉnh nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung; Là đô thị loại IV.

b) Định hướng phát triển không gian:

Không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị được hình thành và phân chia theo cơ cấu các khu chức năng của thị trấn Phong Thổ, gồm các khu chức năng chính như trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ, cây xanh, thể dục thể thao, du lịch, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật, khu ở... 
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Không gian kiến trúc của các trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ là quần thể các công trình đã được xây dựng ổn định và tập trung. Các khu ở phân bố dọc theo đường quốc lộ 12, quốc lộ 4D là khu vực có mật độ xây dựng khá cao tại khu trung tâm thị trấn và mật độ thấp tại các thôn, bản xa trung tâm. 

Các khu vực xây mới gắn kết với khu ở hiện hữu cải tạo nâng cấp, xen cấy công trình ở mức độ cho phép đối với các chỉ tiêu về các công trình hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của đô thị loại V ở giai đoạn đến năm 2025 và theo tiêu chuẩn đô thị loại IV ở giai đoạn đến năm 2035. 

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phong thổ đã đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trấn Phong Thổ, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh cũng như quốc gia, phát huy tiềm năng, lợi thế của thị trấn, khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng đô thị, xây dựng không gian đô thị gắn với kinh tế cửa khẩu và du lịch, công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư, đòi hỏi phải có điều chỉnh quy hoạch thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận. 
2.3.3. Định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng
Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 187/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 về việc cho phép cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách khu khu kinh tế cửa khẩu biên giới. Theo đó, khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng bao gồm các xã: Ma Li Pho, Huổi Luông, Mường So huyện Phong Thổ (xã Mường So được chia tách theo Nghị định số 176/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ thành thị trấn Phong Thổ và xã Mường So). Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2008 và Quyết định 1531/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013. Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế tại Nghị quyết số 63/NQ-CP.
Khu kinh tế Ma Lù Thàng đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và vùng phụ cận tại Quyết định số 61/2002/QĐ-UBND ngày 02/10/2002 với định hướng phân chia thành 8 khu chức năng gồm: Khu đầu mối cửa khẩu; khu Trung tâm hành chính thương mại, dịch vụ Pa So; khu du lịch Vàng Pó; khu công nghiệp ngã ba Phong Thổ; khu thị tứ Mường So; khu trục kinh tế Nông - Lâm nghiệp - Dịch vụ ĐT.132; khu trục kinh tế Nông - Lâm nghiệp - Dịch vụ Quốc lộ 12; khu trục kinh tế Nông - Lâm nghiệp - Dịch vụ bên tả sông Nậm Na. 

a) Tính chất: - Là một trong những Trung tâm giao thương của Việt Nam và khu vực ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; Là Khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, đa lĩnh vực, điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Lai Châu và các tỉnh miền núi phía Tây Bắc; Là một trong những trung tâm kinh tế về thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của khu vực các tỉnh miền núi phía Tây Bắc và có khả năng gắn kết được với các địa phương khác để tạo thành tuyến dịch vụ thương mại - du lịch động lực của toàn vùng trung du miền núi phía Bắc; Là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của Quốc gia.

b) Định hướng ngành nghề khu kinh tế

- Xuất nhập khẩu:
+ Hàng tạm nhập tái xuất: Tôm, tép, cá, cá mực, ốc, vây cá, hải sâm, chân gà, nội tạng động vật, thịt bò, thịt trâu; quả sung, hạt thông, hạnh nhân, hạnh đào, dẻ cười, mắc ca, củ nưa, hạt tiêu, dừa, xoài,...

+ Hàng xuất khẩu trong nước: Tôm, tép khô, cá, cá mực, ốc; thảo quả, nghệ đen, ngô, chè, sắn, dừa, xoài, hạt tiêu, thanh long, điều, cao su,...

- Công nghiệp: Đã thu hút đầu tư được một số dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong khu như: nhà máy Gạch Tuynel với công suất 9 triệu viên/ năm; nhà máy sản xuất gạch không nung với công suất 10 triệu viên/năm; nhà máy chế biến Mắc Ca với công suất 500 tấn/năm. Khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, nghề rèn, đúc, sửa chữa nông cụ, mây tre đan, nấu rượu thủ công...Quan tâm phát triển ngành công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Du lịch: Hiện tại hoạt động du lịch tại khu vực cửa khẩu đã có bước phát triển, tuy nhiên mới chủ yếu thu hút được pha phần là khách nội địa, số lượng khách quốc tế chưa nhiều. Tuy nhiên, tiềm năng về du lịch là rất lớn, du lịch gắn với thương mại và cửa khẩu quốc tế; du lịch gắn với cảnh quan, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy, phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn. Hàng năm, trên địa bàn diễn ra hàng chục lễ hội với những nét văn hóa đặc sắc: Kin Lẩu Khẩu Mẩu, Lễ hội Nàng Han, lễ hội Then Kin Pang, Áp Hô Chiêng, của người Thái, lễ hội Gầu Tào của người Mông. Trên địa bàn cũng có nhiều di tích lịch sử, kháng chiến, thắng cảnh.
2.4. Đánh giá hiện trạng tổng hợp
a) Thuận lợi

Nằm trong khu vực phát triển nông nghiệp, thuỷ sản do địa hình, khí hậu thuỷ văn thuận lợi.

Giao thông đường bộ thuận lợi, nằm ngay trên tuyến đường ĐT.132 và QL.4D thuận tiện kết nối với cửa khẩu và các tỉnh phía Tây Bắc.

Có một số ít hộ dân sinh sống trong khu vực dự án, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng.

Cách xa các khu tập trung dân cư nên ít ảnh hướng đến  môi trường sinh sống của dân cư xung quanh.
b) Khó khăn

Xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nư​ớc và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Hiện trạng hệ thống cấp điện, cấp n​ước, thoát n​ước mư​a, thoát nư​ớc thải & xử lý rác thải tại khu vực dự kiến quy hoạch còn thiếu và yếu kém.

Khu vực chủ yếu là đất ruộng, đồi núi cần san nền khối lượng lớn, Hệ thống giao thông chia cắt KCN làm giảm tính kết nối.

Hệ thống suối tự nhiên đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm.

Chính sách đầu tư của tỉnh thiếu tính hấp dẫn.

c) Cơ hội

Phát triển khu công nghiệp xanh, tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, năng lượng mặt trời.

Trở thành KCN áp dụng công nghệ cao, tích hợp dịch vụ Logistics đầu tiên trong tỉnh.

Trở thành KCN ở khu vực cửa khẩu.
Nâng cao khả năng thu hút doanh nghiệp FDI cho tỉnh.

d) Thách thức

Khu vực dự án cần phải có các biện pháp giảm thiểu nguy cơ về ô nhiễm môi trường.

Khả năng cạnh tranh từ một số dự án phát triển Khu công nghiệp khác hiện đã được quy hoạch.

Nguy cơ sạt nở cũng cần phải được quan tâm khi nghiên cứu dự án.

2.5. Các vấn đề cần giải quyết

- Hoàn thiện hạ tầng đồng bộ cho KCN:

+ Hệ thống giao thông mạch lạc, bề rộng lòng đường đảm bảo phần xe chạy, đảm bảo diện tích bến bãi đỗ xe;
+ Chọn giải pháp tiêu thủy hợp lý, không gây úng lụt cục bộ;
+ Đảm bảo nhu cầu chiếu sáng trong KCN;
+ Cấp nước và thoát nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật;

- Giải quyết các vấn đề cảnh quan, điều kiện tự nhiên, mặt nước, văn hóa lịch sử, thoát nước thải, vệ sinh môi trường;

- Phát triển các khu ở mới tiện nghi, hiện đại và văn minh;

- Tạo các không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho chuyện gia, công nhân gắn với sinh thái cảnh quan cải thiện vi khí hậu;

- Cách ly tốt với khu vực dân cư hiện hữu tránh gây ảnh hưởng tác động tiêu cực tới đời sống sinh hoạt người dân; 

- Bảo vệ hành lang cây xanh cách ly đảm bảo điều kiện cảnh quan môi trường;
- Xây dựng các chương trình quản lý vận hành khai thác hiệu quả nguồn lực và chính sách ưu đãi đầu tư để tạo mọi điều kiện thu hút các nguồn đầu tư cho KCN Mường So.
CHƯƠNG 3.  TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN
3.1. Bối cảnh
3.1.1. Bối cảnh quốc tế 
CMCN 4.0 và xu thế phát triển kinh tế số: Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), phần lớn công nghệ nền tảng của CMCN 4.0 dự báo sẽ có đột phá và ứng dụng rộng rãi từ sau năm 2020 trở đi. Những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ sẽ làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, thương mại và đầu tư toàn cầu. CMCN 4.0, đặc biệt là chuyển đổi số, kinh tế số được dự đoán sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Việt Nam trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm. Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng có cơ hội phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mới, dựa trên nền tảng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; đồng thời nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng đưa Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong quá trình thích ứng. 

Xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị toàn cầu: Thế giới đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ trong lĩnh vực chế biến, chế tạo tương tự như sự chuyển dịch đầu những năm 1990. Trong bối cảnh chi phí ở Trung Quốc ngày càng gia tăng, hàng trăm tỷ đô la từ hoạt động chế biến, chế tạo toàn cầu được dự báo sẽ di chuyển ra khỏi Trung Quốc sang các nước ASEAN và Việt Nam trong thập kỷ tới. Xu hướng này còn được thúc đẩy bởi tác động của xung đột thương mại Mỹ - Trung. Đây là cơ hội cho Việt Nam nói chung và Lai Châu nói riêng có thể lựa chọn, tham gia vào các chuỗi sản xuất của các tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Thiết lập một thể chế tốt cùng nguồn nhân lực dồi dào và có chất lượng cao sẽ là một trong những điều kiện quyết định trong việc nắm bắt xu thế toàn cầu này. 

Tăng trưởng lấy cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực làm động lực: Cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục dẫn dắt quá trình tăng trưởng và thu hút đầu tư ở các quốc gia đang phát triển. Xu hướng này đòi hỏi Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng có sự nắm bắt và chuẩn bị kĩ càng, phù hợp về cơ sở hạ tầng song hành cùng công tác hoạch định và định hướng chiến lược phát triển kinh tế và phát triển công nghiệp.

Sự chuyển đổi kinh tế của Trung Quốc: Tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc trong dài hạn sẽ chậm lại khi nền kinh tế của nước này chuyển dịch theo hướng cân bằng và phát triển hơn. Điều này có nhiều hàm ý đối với kinh tế Việt Nam: (1) Các nhà sản xuất ở Trung Quốc đang tìm kiếm lao động rẻ hơn bên ngoài Trung Quốc; (2) Trung Quốc đang cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng tiêu dùng và đây là một thị trường tiềm năng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, (3) Trung Quốc đang cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc đẳng cấp các quốc gia phát triển (như lương thực, hoa quả, sản phẩm dinh dưỡng). Các yếu tố này có ảnh hưởng nhất định đến các định hướng phát triển các ngành sản xuất của Việt Nam nói chung và Lai Châu nói riêng trong giai đoạn tới..
3.1.2. Bối cảnh quốc gia, vùng
a. Bối cảnh quốc gia

Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện; tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Chất lượng tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu dịch chuyển sang chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cho nền kinh tế được cải thiện đáng kể, tăng độ mở nền kinh tế và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn. Khu vực tư nhân đóng góp ngày càng lớn và trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Kinh tế trong nước dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng do tác động tích cực từ cải cách, chính sách trong nước và các yếu tố bên ngoài, nhất là về thương mại và đầu tư. Hệ thống pháp luật của Việt Nam ngày càng hoàn thiện, chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cách cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tận dụng ưu thế của cuộc CMCN 4.0 trong thực hiện thủ tục hành chính,… Với nhiều giải pháp, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế từng địa phương, vùng và cả nước, dư địa cho việc tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn rất lớn do khu vực nông nghiệp vẫn sử dụng gần một nửa lực lượng lao động của nền kinh tế còn có thể chuyển sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. 

Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc triển khai một loạt FTA thế hệ mới, đồng thời đang triển khai đồng thời đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tự do lớn (Việt Nam - Israel, khối EFTA) là những chất xúc tác quan trọng thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đầu tư. Hàng hóa, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của Việt Nam đạt chuẩn và đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, được các thị trường khó tính như Mỹ, EU chấp nhận về chất lượng, xuất xứ hàng hóa (Made in Vietnam). Đó là nhờ sự nỗ lực để chứng minh chất lượng trong thời gian dài, đồng thời có sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp FDI. Đây là một thuận lợi lớn cho sự phát triển và xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam trong thời gian tới.
b. Bối cảnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh, trong đó có tỉnh Lai Châu. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, có vai trò quan trọng đối với môi trường sinh thái của cả vùng Bắc bộ, có tiềm năng và lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp (thuỷ điện, khai khoáng, chế biến, chế tạo, du lịch và kinh tế cửa khẩu). Đồng thời, đây cũng là địa bàn có nhiều đồng bào các dân tộc cùng sinh sống với bản sắc văn hóa riêng độc đáo, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, căn cứ cách mạng.

Với vị trí chiến lược quan trọng và tiềm năng to lớn đó, để phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào vùng cao vùng sâu, vùng xa, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách các chương trình dự án ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh trong vùng. Tốc độ tăng GDP toàn vùng tăng bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt trên 15%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 53,4 triệu đồng/người. Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương (2019)
, cơ cấu kinh tế của Vùng chuyển dịch theo hướng tích cực, đã phát huy được nội lực của vùng, thu hút mạnh các nguồn lực để tập trung đầu tư vào khu vực; an ninh, chính trị ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao,… Tuy nhiên, vùng trung du và miền núi phía Bắc vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước (14,4% số hộ là hộ nghèo, là tỷ lệ cao nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, gấp 2,5 lần tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước). Quy mô kinh tế còn nhỏ, nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hết hoặc vận hành chưa phù hợp; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phần lớn các địa phương chậm; cơ cấu kinh tế vùng chỉ là phép cộng cơ học của các địa phương, chưa mang dấu ấn vùng. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo, tái nghèo và phát sinh nghèo tương đối cao làm ảnh hưởng đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng. 

Vùng trung du và miền núi phía Bắc sẽ hình thành hai tiểu vùng Tiểu vùng Tây Bắc và Tiểu vùng Đông Bắc. Tỉnh Lai Châu cùng 6 tỉnh khác (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai) thuộc tiểu vùng Tây Bắc, là địa bàn trọng điểm quốc gia  về phát triển công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản như đồng, sắt, Niken, đất hiếm; phát triển du lịch (sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá); phát triển nông lâm nghiệp phục vụ thị trường trong nước và suất khẩu. Trong đó Lai Châu và Lào Cai là vùng bảo vệ sinh thái tự nhiên nguồn nước, rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, tập trung phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó kinh tế cửa khẩu, công nghiệp khai khoáng là chủ đạo, phát triển du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái
. Theo đó, hai khâu đột phá quan trọng là thể chế, chính sách và phát triển hạ tầng giao thông cho toàn vùng. 

Về nhân lực, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đặt mục tiêu đến năm 2030: Tỷ lệ lao động qua đào tạo của vùng đạt 70 - 75%; tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm còn 45 - 50%
. Như vậy, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là các chủ trương chính sách về phát triển hạ tầng, nhân lực, xóa đói, giảm nghèo cho vùng trung du và miền núi phía Bắc như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Lai Châu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025 và 2030.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là Tiểu vùng Tây Bắc hiện vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước, trong đó, tỉnh Lai Châu thuộc nhóm khó khăn, kém phát triển nhất vùng. Quy mô kinh tế vùng còn nhỏ, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, liên kết vùng còn yếu. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo tương đối cao. Trong bối cảnh đó, Lai Châu rất khó liên kết, phát triển hiệu quả với các địa phương trong tiểu vùng Tây Bắc. Hướng phát triển tốt nhất của Lai Châu là kết nối với tỉnh Lào Cai và tuyến hành lang kinh tế Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, để thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và một số lĩnh vực kinh tế khác.

Mặc dù Lai Châu và các địa phương trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc nhận thức được tầm quan trọng của liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, do đa số các địa phương trong vùng có tiềm năng, lợi thế phát triển tương đối giống nhau và hầu hết các tỉnh đều xác định động lực phát triển là các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, nhân lực, nông nghiệp và du lịch nên bên cạnh liên kết và hợp tác, giữa tỉnh Lai Châu và các tỉnh trong vùng trong một chừng mực nào đó sẽ có sự cạnh tranh nhất định trong phát triển kinh tế - xã hội.

3.1.3. Bối cảnh nội tỉnh
Tỉnh Lai Châu (trước 2004) là một tỉnh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, tuy nhiên, tỉnh Lai Châu hiện nay (được thành lập theo Nghị quyết số 22/2003/QH11) mới trải qua gần 20 năm phát triển, trong đó giai đoạn 10 năm đầu tập trung hơn vào việc xây dựng bộ máy tổ chức, tạo dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội cơ bản cho toàn tỉnh, với một bộ máy vận hành mới. Do vậy, trong các giai đoạn quy hoạch trước, Tỉnh gặp khó khăn trong việc định hình, định hướng chiến lược nhằm phát triển kinh tế - xã hội đột phá và tạo ra sức cạnh tranh và lợi thể so sánh cho Tỉnh. Trước đây, Tỉnh tập trung vào sản xuất nông nghiệp (giá trị gia tăng thấp), thiếu cơ chế đột phá trong kêu gọi thu hút đầu tư nên hiệu quả thấp.

Về quy mô dân số, Lai Châu đứng thứ 62 trên 63 tỉnh/thành, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, tiếp cận việc làm, giáo dục và dịch vụ y tế của tỉnh mới chỉ đáp ứng một cách cơ bản do đó, chưa có có lợi thế hơn hẳn các địa phương khác để thu hút lao động nhập cư. Quy mô dân số ít đồng nghĩa với việc cung lao động và tạo cầu cho việc sử dụng tiêu dùng các loại hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn hạn chế; đây là trở ngại cần phải tính đến trong tương lai khi Lai Châu kỳ vọng vào những dự án lớn mang tính đột phá phát triển. Về quy mô kinh tế, bình quân GRDP/người mới bằng khoảng 60% GDP bình quân của cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, cơ sở khám chữa bệnh. 

Ngành công nghiệp sản xuất điện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thủy điện theo Quy hoạch. Ngành công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng còn hạn chế do địa hình phức tạp và các mỏ khoáng sản nằm rải rác ở nhiều huyện, nhiều xã nên khó khăn cho công tác thăm dò, khai thác, chế biến và quản lý. Ngành chế biến nông lâm sản chưa phát triển.

Lai Châu là tỉnh nông nghiệp nhưng điều kiện đầu tư phát triển nông nghiệp khó khăn. Lai Châu nằm ở khu vực Tây Bắc (khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi những loại thiên tai như xói mòn, sạt lở, lũ lụt) nên có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. Dự báo trong thời gian tới, BĐKH sẽ gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Nhiệt độ biến động bất thường làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng, một số đối tượng dịch hại nguy hiểm xuất hiện. Ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh, thiên tai. Việc tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất hàng hóa tập trung còn nhiều khó khăn, chưa thu hút được nhiều doanh đầu tư vào nông nghiệp.  

Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh ở mực thấp, năm 2020, các chỉ số của tỉnh như PCI (xếp hạng 57/63 tỉnh/thành phố); PAPI (xếp hạng 55/63 tỉnh/thành phố); PAR-Index (xếp hạng 38/63 tỉnh/thành phố) và SIPAS (năm 2020 xếp hạng 36/63 tỉnh/thành phố) đều ở mức thấp, thủ tục hành chính còn rườm rà. Cơ chế chính sách của tỉnh về lĩnh vực thu hút đầu tư thiếu tính đột phá nên khó thu hút được nhà đầu tư; cơ chế chính sách về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập,… Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường còn một số bất cập, nhất là về đất đai, khoáng sản. Trong khi đầu tư nước ngoài đang trở nên khan hiếm và nhiều địa phương trong nước cũng như nhiều nền kinh tế trong khu vực đang cạnh tranh gay gắt để thu hút đầu tư thì môi trường thu hút đầu tư vốn nước ngoài của Lai Châu chưa thuận lợi, chậm cải thiện. Bên cạnh đó, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Lai Châu chưa phát triển. Điều này sẽ khiến cho Tỉnh sẽ còn tiếp tục đối mặt với các khó khăn trong việc mời gọi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Hạ tầng kỹ thuật mặc dù đã được quan tâm đầu tư, cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu của triển vọng phát triển. 

Đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, vùng tái định cư các công trình thủy điện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo, cận nghèo còn cao, giảm nghèo chưa bền vững. Hệ thống cơ chế, chính sách hiện hành còn bất cập, chồng chéo về mục tiêu, nhiệm vụ cần phải được Trung ương nghiên cứu tích hợp trong thời gian tới. Chất lượng Giáo dục - đào tạo, Y tế, Văn hóa, thể dục - thể thao, đào tạo nghề, KH&CN, phát triển nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Nhiều năm gần đây, Việt Nam rất tích cực tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương, tuy nhiên việc chuẩn bị đầy đủ cho hội nhập của doanh nghiệp trong Tỉnh chưa được đề cao đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ về nguyên tắc và nội dung của hội nhập kinh tế quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đa phần hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư công của Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Phần lớn doanh nghiệp của Tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, trình độ công nghệ chưa cao, vốn ít, khả năng cạnh tranh yếu và chưa xây dựng được chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn để đáp ứng yêu cầu hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, năng lực của chính quyền địa phương và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đặc biệt trên một số mặt: (1) thiếu thông tin nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường thế giới, thị trường nhập khẩu và thị trường trong nước; (2) thiếu vốn và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ kỹ thuật thông minh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát dịch bệnh; (3) hạn chế việc vận dụng công cụ hữu ích trong thương mại quốc tế nhằm tái lập công bằng thương mại và giải quyết tranh chấp.

Hội nhập quốc tế, trong đó có tự do hóa thương mại cũng như quá trình tái cơ cấu kinh tế trong nước không hoàn toàn mang lại lợi ích như nhiều quốc gia, địa phương mong đợi mà nó còn có thể gây ra những tác động tiêu cực đến những ngành có năng lực canh tranh thấp, có doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc bị thua lỗ, giải thể. Các mặt hàng nông sản, hàng công nghiệp sơ chế, gia công,… ngày càng chịu nhiều sức ép về các rào cản kỹ thuật, các yêu cầu về quy tắc xuất xứ do sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đặc biệt là vấn đề vệ sinh thực phẩm. Là một tỉnh phát triển sau, trong giai đoạn tới, các hàng hóa nhập khẩu sẽ dễ dàng thâm nhập vào thị trường Lai Châu và có nhiều khả năng các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sẽ nhập khẩu các hàng hóa để cung ứng cho thị trường trong nước và trên địa bàn tỉnh. 
3.2. Mục tiêu lập quy hoạch

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035; quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Lai Châu, quy hoạch phát triển của huyện Phong Thổ và Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng;

- Khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế nhằm xây dựng phát triển khu công nghiệp theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển của vùng Tây Bắc và vùng tỉnh Lai Châu, tạo đà thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế.

- Xây dựng và phát KCN Mường So đồng bộ về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tổ chức không gian và tạo lập hình ảnh KCN mang bản sắc khu vực, đảm bảo phát triển bền vững, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân;

- Làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch chi tiết, và dự án đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, làm cơ sở xây dựng phát triển KCN Mường So phù hợp với định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035;

- Tạo nguồn đất sạch, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh… để kêu gọi các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài tham gia đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tạo giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp nước nhà nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng.

3.3. Tính chất khu vực
- Là khu công nghiệp đa ngành nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng;
- Phát triển ngành nghề có lợi thế của tỉnh, huyện phát huy tiềm năng cơ sở sản xuất hiện có và các ngành nghề truyền thống của địa phương;
- Là khu công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

3.4. Viễn cảnh & Chiến lược phát triển
3.4.1. Xây dựng hình ảnh tương lai khu vực
Chất liệu xây dựng nên hình ảnh khu công nghiệp Mường So:

(1) Yếu tố Chính yếu của khu vực: Địa hình đồi núi cùng với hệ thống giao thông, chia khu vực thành 2 vùng không gian rõ rệt: vùng không gian cảnh quan công nghiệp, kho tàng (vùng hoạt động sản xuất) và vùng không gian cảnh quan tự nhiên gắn với lưu trú, nghỉ dưỡng. 

(2) Tính chất Đặc trưng của khu vực: Cấu trúc, tổ chức và hình thái không gian khu vực theo mảng và tuyến được kế thừa và kết nối từ hiện tại đến tương lai. Các chức năng mới hình thành trong khu vực đảm bảo lấy thân thiện, hiện đại đồng bộ làm tiền đề & giá trị cốt lõi để xây dựng và phát triển.

 (3) Phát huy được Tiềm năng: Với thế mạnh hiện trạng (vị trí, kết nối, điều kiện tự nhiên,..) cùng với xu hướng phát triển và nhu cầu phát triển KCN, việc hình thành các nhà máy, xí nghiệp và kho tàng đảm bảo phù hợp với bối cảnh hiện tại và xu thế phát triển trong tương lai.
Hình ảnh Khu công nghiệp Mường So: KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TÍCH HỢP, ĐA NGÀNH – MÔ HÌNH TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG MIỀN NÚI.
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Về mặt chủ trương, định hướng phát triển, vùng đất được xác định là một khu vực công nghiệp; với các chức năng thoả mãn các điều kiện tiêu chí KCN. Bên cạnh các chức năng Công nghiệp, logistics, lưu trú thì yếu tố cảnh quan thiên nhiên, sinh thái là tính chất được gắn vai trò song hành, kích thích phát triển kinh tế.


Qua các đánh giá, phân tích, lợi thế về các giá trị văn hóa và giá trị cảnh quan của khu vực, cảnh quan đồi núi được coi là yếu tố then chốt để kết nối và kích hoạt. Sản phẩm của quá trình khai thác rất đa dạng về tính chất, chức năng nhưng đều lấy tiêu chuẩn "đa ngành – hiện đại – sinh thái" làm thước đo. Thoả mãn tính "xanh", “hài hòa”, “ bản sắc” và “ bền vững”. 

3.4.2. Chiến lược phát triển
· Chiến lược 1: Kiến tạo
Khu công nghiệp Mường So với định hướng công nghiệp là đông lực; phát triển đa ngành nghề, khép kín, hiện đại, có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật; cần hoạch định chiến lược tổng thể và lộ trình cụ thể, kèm theo đó là sự “ chuẩn mực”, “kiên nhẫn” trong quá trình thực thi.

Tập trung tri thức: phát triển các cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành, các trung tâm y tế và sức khỏe… phục vụ nhu cầu của KCN cũng như các chuyên gia và công nhân.

Hòa hợp với thiên nhiên: xây dựng các khu vực thương mại dịch vụ, tham quan văn hóa, du lịch sinh thái… hoàn thiện chức năng của KCN tích hợp.

Về nguyên tắc, để khai thác và phát triển một KCN, cần thiết phải có bộ máy quản trị và hạ tầng cơ sở. Bộ máy quản trị KCN ngoài chức năng quản lý, còn có nhiệm vụ tạo ra môi trường, cơ chế để kích thích thu hút đầu tư vào KCN địa phương. Mặt khác, KCN đòi hỏi cần có hệ thống hạ tầng hoàn thiện, là những yêu cầu cơ bản để xây dựng, phát triển. Lộ trình tiếp theo, sau khi KCN có bộ máy quản trị và hạ tầng hoàn thiện, là mang các tiện ích, lợi thế, của địa phương đến với các đối tượng quan tâm (chủ đầu tư), bằng các công cụ xúc tiến thương mại, quảng cáo, marketing… Khi đã có thời gian để ổn định về mặt xã hội, hạ tầng cơ sở, các điểm du lịch, các sản phẩm du lịch phụ trợ, là thời điểm để khai thác toàn diện tiềm năng của KCN Mường So.

· Chiến lược 2: Kết nối

Trên thực tế, tại tất cả các thời điểm, quá trình xây dựng hạ tầng, quảng bá thương hiệu, khai thác đều diễn ra. Tuy nhiên, để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, mỗi giai đoạn sẽ được ấn định bởi một mục tiêu cụ thể, được coi như “kim chỉ nam” hướng dẫn thực thi trong quá trình ra quyết định, tiếp nhận các dự án đầu tư. Theo đó, các giải pháp quản trị KCN, dự án đầu tư… sẽ được sắp xếp ưu tiên đối với các dự án, công trình có tính chất tương ứng với chiến lược trong giai đoạn đó.

· Chiến lược 3: Bảo vệ môi trường
Bảo tồn hệ sinh thái: 

+ Sử dụng trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại.

+ Trong quá trình phát triển, xây dựng tránh san gạt trên diện rộng, ảnh hưởng đến kết cấu địa hình của khu vực. 

+ Bố trí các không gian công cộng tạo cảnh quan mở, đưa không gian mặt nước vào lõi các khu vực xây dựng. 

+ Bảo vệ và duy trì hệ thống cây xanh trong khu vực.
3.5. Các khu chức năng chính khu vực
a) Khu nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp:
Đất xây dựng công trình công nghiệp định hướng xây dựng nhà xưởng công nghiệp, kho cùng các hạng mục phụ trợ phục vụ sản xuất.

Hạng mục xây dựng công trình dự kiến: Xưởng sản xuất; kho chứa hàng; Khu phơi, sấy sản phẩm (tại các lô đất có ký hiệu .....).

b) Đất kho tàng logistic:

Đất xây dựng kho tàng logistic được bố trí dọc theo đường Quốc lộ 4D, thuận lợi kết nối giao thông, tập kết hàng hóa.

c) Đất dịch vụ công cộng:

Đất xây dựng khu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại và những dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của khu Logistics được bố trí tại phía Tây khu CN, tiếp giáp với QL 4D, thuận lợi cho việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phục vụ nhu cầu thiết yếu của khu Logistics. Đất xây dựng trung tâm nghiên cứu, tổ chức sự kiện và các công trình dịch vụ được bố trí về phía Đông của KCN kết nối với đường trục chính KCN và đường QL4D để thuận lợi trong hoạt động di chuyển, thăm quan và nghiên cứu. Ngoài ra bố trí một khu TMDV tại vị trí tiếp giáp với khu lưu trú chuyên gia, công nhân, thuận lợi cho nhu cầu của chuyên gia, công nhân trong khu vực.

Hạng mục công trình dự kiến:

· Nhà điều hành trung tâm, ban quản lý dự án khu CN.

· Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng, trung tâm giao thương tập trung.

-  Khu dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm phục vụ sản xuất các dịch vụ khác.

d) Đất cây xanh
Đất cây xanh bao gồm cây xanh công cộng, vườn hoa, cây xanh cách ly có chức năng phụ trợ, phục vụ vui chơi, giải trí. Trong lô đất cây xanh có bố trí kết hợp sân thể thao, bãi đỗ xe, ga tập kết rác và trạm điện khu vực.

d) Đất hạ tầng kỹ thuật

Khu hạ tầng kỹ thuật và bãi tập kết xử lý rác thải được quy hoạch phía Tây Bắc dự án dự kiến xây dựng các hạng mục công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật chung của khu CN gồm: trạm xử lý nước thải nội bộ, bãi đỗ xe tập trung.

e) Đất dịch vụ, lưu trú

Đất lưu trú dành cho công nhân và chuyên gia.
3.6. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Căn cứ các chỉ tiêu khống chế theo các đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
- QCVN:01/2021/BXD, đồ án dự kiến các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu như sau:
Bảng 2. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	TT
	Loại đất
	Quy chuẩn VN

QCXDVN 01: 2021/BXD (%)

	1
	Đất hạ tầng kỹ thuật 
	≥1

	2
	Đất cây xanh mặt nước
	≥10

	3
	Đất giao thông, sân bãi
	≥10


Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án: Căn cứ tính chất của khu vực lập quy hoạch và các tiêu chuẩn, quy chuẩn và khả năng phát triển của khu công nghiệp Mường So, phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án như sau:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	I
	Sử dụng đất
	
	

	1
	Đối với toàn khu công nghiệp
	
	

	1.1
	Đất nhà máy, kho tàng 
	%
	≥55

	1.2
	Đất các khu kỹ thuật 
	%
	≥1

	1.3
	Đất công trình quản lý điều hành, dịch vụ 
	%
	≥1

	1.4
	Đất giao thông 
	%
	≥10

	1.5
	Đất cây xanh, mặt nước 
	%
	≥10

	2
	Đối với từng nhà máy, công trình
	
	

	2.1
	Mật độ xây dựng
	
	

	
	Công trình nhà máy, kho tàng 
	%
	≤60

	
	Công trình quản lý điều hành, dịch vụ 
	%
	60 - 80

	2.2
	Tầng cao
	
	

	
	Công trình nhà máy, kho tàng 
	tầng
	1 - 3

	
	Công trình quản lý điều hành, dịch vụ 
	tầng
	3 - 5

	II
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Cấp nước
	
	

	
	Nhà máy, kho tàng 
	m3/ha/ng.đêm
	≥ 22

	
	Công trình quản lý điều hành, dịch vụ 
	lít/m2 sàn/ng.đêm
	≥2

	
	Tưới cây 
	lít/m2/ng.đêm
	≥3

	
	Rửa đường 
	lít/m2/ng.đêm
	≥1

	2
	Cấp điện
	
	

	
	Nhà máy, kho tàng 
	Kw/ha
	≥250

	
	Công trình quản lý điều hành, dịch vụ 
	Kw/ha
	≥ 150

	
	Chiếu sáng đường, cây xanh 
	Kw/Km
	10-12

	3
	Thông tin liên lạc 
	Tính toán theo quy hoạch chung TT
Phong Thổ
	

	4
	Thoát nước thải 
	% lượng nước cấp cho SH
và SX
	≥80

	5
	Chất thải rắn 
	tấn/ha.ngày
	≥0,3


- Mật độ xây dựng bình quân: 45% - 60%

+ Mật độ xây dựng gộp trong toàn KCN không quá 50%

+ Hệ số sử dụng đất bình quân: 0,44 -1,2

+ Tầng cao cho các nhà máy, xí nghiệp: từ 1-3 tầng

3.7. Số lượng lao động trong KCN:

- Chỉ tiêu 80 - 100 lao động/1ha đất XD nhà máy.


- Theo số liệu được tổng kết từ các khu công nghiệp đã xây dựng và hoạt động ở Việt Nam chỉ tiêu lao động trung bình là: 70 -  100 người/ha đất công nghiệp, dự kiến KCN Mường So cần số lao động khoảng 6.000 người, cơ cấu như sau:


+ Quản lý bậc cao: 5%, khoảng 300 người;

+ Quản lý bậc trung: 20%, khoảng 1.200 người;

+ Công nhân kỹ thuật: 50%, khoảng 3.000 người;

+ Công nhân lao động phổ thông: 25%, khoảng 1.500 người.

Khả năng cung cấp lao động: Số lao động phổ thông được tuyển mộ sẽ ưu tiên cho các xã bị thu hồi đất, các xã lân cận và trong địa bàn Tỉnh. Số công nhân kỹ thuật trước mắt phải tuyển từ thành phố và các vùng nơi khác đến, hoặc được đào tạo kịp thời tại các trung tâm đào tạo, dạy nghề của Tỉnh.

CHƯƠNG 4. 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
4.1. Nguyên tắc chung

Cụ thể hóa Quy hoạch chung đã được phê duyệt, kế thừa, hoàn thiện và khớp nối các dự án đã và đang triển khai trong phạm vi liền kề về không gian kiến trúc cũng như hạ tầng kỹ thuật sao cho khai thác quỹ đất hiệu quả nhất để phát triển các khu chức năng đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đảm bảo tính tổng thể và khả năng phát triển của khu vực quy hoạch thống nhất trong từng giai đoạn. Khai thác có hiệu quả các giá trị tiềm năng cảnh quan tự nhiên, tạo lập không gian xây dựng, góp phần cho sự phát triển của khu vực nghiên cứu nói riêng và toàn huyện nói chung.

Bảo đảm tính hợp lý của tổ chức không gian các khu chức năng cũng như đảm bảo tính bền vững của môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Không gian quy hoạch kiến trúc phải đạt được các yêu cầu về tổ chức không gian, đảm bảo môi trường sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.
4.2. Định hướng tổ chức không gian
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Định hướng không gian KCN Mường So
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Về tổng thể tổ chức không gian khu vực lập quy hoạch được xác định là khu công nghiệp đa ngành nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng phát triển các ngành nghề có lợi thế của huyện. Không gian khu vực lập quy hoạch được hình thành bởi các thành phần chính sau:

- Hai vùng lớn được định hình bởi địa hình và hệ thống công trình nhà xưởng: vùng trung tâm (vùng 1); vùng phát triển khu dịch vụ lưu trú (vùng 2).

- Trục chính theo hướng đông tây: là tuyến đường chính trong khu công nghiệp và tuyến ĐT.132 đi qua khu vực phía Bắc khu cực nghiên cứu.

- Trục chính theo hướng bắc nam: là tuyến QL4D nối ĐT.132.
4.2.1. Tổ chức không gian thổng thể

a) Tổ chức không gian, cảnh quan khu vực
Tổng thể khu quy hoạch được phân khu chức năng rõ ràng, các hạng mục công trình được bố trí hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng và thuận tiện cho việc quản lý vận hành khu công nghiệp.   

Các khu vực nhà xưởng tiếp giáp khu ranh giới quy hoạch, trục đường giao thông chính được bố trí dải cây xanh cách ly đảm bảo quy chuẩn hiện hành với khoảng cách 10m.

Hướng tiếp cận chính của khu công nghiệp theo trục đường chính là QL.4D hiện trạng chạy cắt qua trung tâm của dự án, định hướng quy hoạch với lộ giới 35m.

Các trục không gian, tuyến cảnh quan chính, ngoài việc tạo không gian xanh, còn đóng vai trò phân tách độ dốc địa hình, tạo thành các lô đất thuận lợi xây dựng.

b) Hệ thống trung tâm (nhà điều hành, nhà dịch vụ...)
Nhà điều hành được xây dựng với kiến trúc hợp khối, kiểu dáng văn phòng hiện đại, mặt đứng sử dụng các thủ pháp kiến trúc phù hợp với mặt tiền khu đất, kết cấu nhà khung BTCT, tường xây gạch đặc, mái lợp tôn chống nóng, hệ thống cửa và vách kính tấm lớn hiện đại khang trang.

Khu nhà dịch vụ, nhà trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm được xây dựng với kiến trúc hợp khối, kiến trúc đơn giản, phù hợp với công năng sử dụng.
c) Hệ thống không gian mở

Các mảng cây xanh trong khu sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí, góp phần tôn tạo cảnh quan môi trường đồng thời có tác dụng cách ly với khu vực xung quanh, bảo vệ môi trường.

Hệ thống cây xanh cách ly các khu sản xuất được thiết kế theo đúng quy chuẩn xây dựng. Cần lựa chọn trồng các loại cây đặc trưng phù hợp với khí hậu khu vực, thường xuyên có biện pháp chăm sóc tạo không gian bóng mát cho cụm công nghiệp, định kỳ tỉa cành tránh quá rậm rạp gây mất mỹ quan.

Hệ thống cây xanh bố trí trồng bao quanh khu đất, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan thiên nhiên, vừa là hành lang cây xanh cách ly tạo môi trường xanh, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường. Đồng thời tạo vùng đệm giúp làm giảm độ dốc địa hình, tăng diện tích đất bằng phẳng cho hoạt động xây dựng.

Hệ thống cây xanh được bố trí đan xen hợp lý với các công trình chức năng tạo không gian cảnh quan hài hòa cho các công trình.

Kết hợp cây xanh tạo cảnh quan và cải tạo vi khí hậu chung. Khi xây dựng các khu vực cây xanh sẽ được thiết kế đủ theo quy hoạch, hợp lý cho các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương.
d) Các điểm nhấn không gian

Các điểm giao cắt đường giao thông, các khúc quay, các khu vực không gian mở hay thay đổi về hình thái cảnh quan là các vị trí có sức hút về thị giác. Tuỳ tính chất, vai trò, chức năng từng khu vực sẽ bố trí các công trình, biểu tượng...tạo điểm nhấn không gian và định hướng kiến trúc cho khu vực.
4.2.2. Phân tiểu khu
Trên cơ sở nghiên cứu, cụ thể hóa ý tưởng quy hoạch, khu vực quy hoạch được chia thành 02 tiểu khu:
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Sơ đồ phân khu chức năng


a) Tiểu khu 1: 

Là khu vực phát triển công nghiệp, logistics. Với vai trò chính, tính chất là khu công nghiệp đa ngành, gồm các chức năng: nhà xưởng công nghiệp khu vực logistics, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm, công trình dịch vụ.
b) Tiểu khu 2:

Tiểu khu 2 là khu vực phát triển khu vực dịch vụ, lưu trú, công trình hạ tầng xẫ hội, công cộng phục vụ chuyên gia và công nhân trong khu công nghiệp.
Là khu vực phía Nam của khu vực nghiên cứu, với tính chất là khu vực phát triển dịch vụ, lưu trú, công cộng phục vụ khu công nghiệp. Xây dựng các khu lưu trú cho chuyên gia và công nhân mới theo hình thức kiến trúc phù hợp với văn hóa địa phương. 

4.3. Thiết kế kiến trúc cảnh quan
4.3.1. Phân vùng cảnh quan

- Vùng cảnh quan nhà xưởng: tập trung ở khu vực phía Bắc, giới hạn bởi tuyến ĐT.132 và khu vực cây xanh cách ly.
- Vùng cảnh quan khu dịch vụ lưu trú: được xây dựng mới bám theo đường đồng mức uốn khúc quanh co theo địa hình đồi núi đặc trưng;  Các khu dịch vụ lưu trú xây dựng mật độ thấp, xen kẽ với cây xanh, ít san gạt, sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường đảm bảo cảnh quan và thẩm mỹ.
4.3.2. Khung thiết kế kiến trúc cảnh quan
a) Tuyến trục không gian cảnh quan trong KCN:
01 trục không gian chính là trục giao thông gắn kết hai khu bị tách biệt bới QL.4D.
Các trục giao thông chính kết nối Tây Bắc – Đông Nam.
b) Công trình điểm nhấn trong KCN:
Các công trình điểm nhấn chính gồm:

- Trung tâm nghiên cứu triển lãm và giới thiệu sản phẩm tại tiểu vùng 1 – khu vực phát triển công nghiệp, logistis.

- Công trình dịch vụ.

- Có thể bố trí công trình biểu tượng tại vị trí trung tâm nghiên cứu triển lãm, khu có không gian mở để tạo điểm nhấn và định hướng về không gian cho khu vực.
c) Cấu trúc không gian mở, không gian xanh:
Các khu vực chức năng được xác định các khu vực mở. Khuyến khích phát triển các khu vực mở hoàn toàn, không có hàng rào, người lao động, khách tham quan có thể tiếp cận sử dụng thuận lợi.

Không gian mở kết hợp với cây xanh, mặt nước tạo nên các không gian công cộng, sinh thái là hình ảnh đặc trưng của KCN trong tương lai.

Cấu trúc không gian xanh được tổ chức theo điểm và tuyến, với tuyến bắc nam theo đường ven QL4D và các tuyến đông tây, kết nối lõi (lớp trong) với không gian mở phía nam khu dịch vụ lưu trú.
4.3.3. Chỉ dẫn thiết kế kiến trúc cảnh quan
a) Chiều cao xây dựng công trình:
Công trình xây dựng hợp khối tối đa tạo tuyến cụm công trình có chiều cao, khoảng lùi tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn và đảm bảo PCCC.

Tầng cao xây dựng nhà xưởng trung bình 03 tầng, chiều cao tối đa 20m (không tính tầng thang, tầng kỹ thuật và tầng hầm).

Tầng cao xây dựng khu dịch vụ công cộng tối đa 05 tầng.

b) Mật độ xây dựng:
Mật độ xây dựng trong các khu đất tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về mật độ xây dựng, tương ứng với chiều cao công trình và kích thước lô đất, cũng như các quy định với công trình dịch vụ công cộng

c) Cây xanh, hàng rào:
* Cây xanh, sân vườn, hàng rào, lối đi cho người tàn tật, vỉa hè và quy định kiến trúc bao che các công trình hạ tầng kỹ:

* Cây xanh khuôn viên:

Các khu cây xanh tập trung: Được tổ chức thành hệ thống các công viên và vườn hoa công cộng, đảm bảo các hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi văn hoá, thể dục thể thao. 

Các công viên và vườn hoa công cộng nên được tổ chức theo chủ đề để tạo lập các biểu tượng có bản sắc riêng biệt cho không gian kiến trúc - cảnh quan. Tổ chức không gian lập thể (không đơn điệu). Sử dụng chất liệu, màu sắc phong phú, sinh động, tạo sự sống động cho công trình và cảnh quan chung.

Cây xanh giao thông trong KCN: bao gồm cây xanh bóng mát và cây xanh trang trí trên vỉa hè, giải phân cách, đảo giao thông. Hệ thống cây xanh dọc theo các trục đường vừa mang chức năng trang trí vừa góp phần cải thiện vi khí hậu, giảm tiếng ồn và bụi. Cây xanh hai bên vỉa hè bố trí đan xen từng đoạn các loại cây bóng mát và có hoa với khoảng cách giữa các cây là 6-8m như Bằng lăng, Muồng hoa vàng, Trò chỉ…
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Các tuyến phố nội bộ khu Trung tâm văn phòng được thiết kế để tạo sự yên tĩnh, riêng tư, an toàn cho cán bộ công nhân viên hoạt động. Bố trí nhiều cây xanh, giảm thiểu mặt lát cứng.

* Cây xanh cách ly:
+ Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tại từng khu vực cụ thể như cách ly tiếng ồn, bảo vệ tại các khu vực không an toàn… Loại hình cây xanh phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, chức năng cần cách ly của mỗi khu vực.

+ Cây xanh cách ly kết hợp các loại hình cây xanh khác tạo nên hệ thống cây xanh chung cho toàn khu vực.

+ Sử dụng khu vực cách ly bảo vệ an toàn các tuyến cấp điện, cấp nước thô… làm bãi đỗ xe công cộng, không gian mở và không gian đi bộ.

* Hàng rào: 

+ Khi sử dụng hàng rào hoa sắt, các màu sắc nên dùng là: sẫm, xanh lá cây sẫm, đỏ sẫm, xanh da trời sẫm, đen, hạt dẻ. 

+ Không nên sử dụng các vật liệu như dây kẽm gai hoặc mảnh chai vỡ.
d) Vật liệu và Màu sắc:
Công trình kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường, khuyến khích khai thác áp dụng các vật liệu xây dựng công nghệ mới.

Màu sắc công trình tươi sáng, không khuyến khích các màu sặc sỡ hoặc vật liệu có tính phản quang lớn.
* Mái công trình:

+ Cần nghiên cứu kỹ mặt đứng công trình và đặc điểm kiến trúc cảnh quan để quyết định chính xác việc sử dụng dạng mái dốc hay mái bằng hoặc sử dụng vật liệu mái như thế nào cho các công trình cho phù hợp với tiêu chí hướng tới kiến trúc hiện đại.

+ Đối với các công trình lưu trú, nên sử dụng các loại mái dốc truyền thống. Vật liệu mái có thể là vật liệu kim loại khung sắt, thép hoặc khung bê tông cốt thép dán ngói, ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương.
e) Chiếu sáng

* Chiếu sáng giao thông:
Chiếu sáng giao thông phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu chiếu sáng thuận tiện, an toàn cho người tham gia giao thông dọc các tuyến đường.

Chiếu sáng giao thông phải đáp ứng các hoạt động giao thông phức hợp dọc các tuyến đường gồm giao thông cơ giới, xe chuyên dụng.

Giải pháp chiếu sáng và các trang thiết bị chiếu sáng phải đảm bảo yêu cầu mỹ quan, tạo hình ảnh đặc trưng riêng. Có thể sử dụng các giải pháp thiết kế riêng các trang thiết bị chiếu sáng (mẫu cần đèn, chóa đèn…) và thống nhất sử dụng chung cho toàn khu.

* Chiếu sáng cảnh quan:
Giải pháp chiếu sáng không gian công cộng phải góp phần tăng tính thẩm mỹ, góp phần hài hòa giữa các yếu tố cảnh quan như cây xanh, mặt hồ, thảm cỏ, đường nội khu vực. Cần lựa chọn, sử dụng các hình thức và phương thức chiếu sáng sao phù hợp từng công trình.

Đối với cây xanh, công viên, hồ nước trung tâm, sử dụng hiệu quả các phương thức chiếu sáng tạo điểm nhấn về đêm, dàn trải đảm bảo đủ . Xây mới các đền chiếu sáng trang trí, khu vực cây xanh, hồ nước.

* Chiếu cáng công trình:
- Chiếu sáng công trình gắn với các giải pháp thiết kế kiến trúc của từng công trình, góp phần tạo mỹ quan cho không gian KCN về đêm. Các giải pháp chiếu sáng công trình phải đảm bảo hài hòa với tổng thể KCN.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại, chiếu sáng mỹ thuật, tiết kiệm năng lượng, bền vững về thời gian để tạo cảnh quan. Các giải pháp chiếu sáng mỹ thuật được quyết định riêng theo từng dự án cụ thể và gắn với sự kiện cụ thể.

f) Biển quảng cáo, biển báo, biển chỉ dẫn:
Các biển báo, bảng chỉ dẫn: Kết hợp yêu cầu thông tin chỉ dẫn với nghệ thuật đồ hoạ trang trí gắn kết với đặc thù khu vực, tạo thành phần trang trí sinh động cho không gian khu công nghiệp.

Các biển quảng cáo: Theo quy định chung về công trình thông tin quảng cáo.

Đối với các biển hiệu, quảng cáo gắn với công trình kiến trúc, khống chế tỷ lệ diện tích biển quảng cáo so với diện tích nền không quá 20%. Nội dung hình thức và hình thức cần được tư vấn kiến trúc thẩm định để đảm bảo tính hài hoà và thống nhất.    

CHƯƠNG 5.  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

5.1. Tổng hợp sử dụng đất
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	Cơ cấu sử dụng đất khu công nghiệp Mường So


Bảng 3. Thống kê sử dụng đất KCN Mường So

	Chức năng
	Kí hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	Đất nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp
	CN
	67,27
	34,0

	Đất dữ trữ phát triển cây công nghiệp
	DT
	26,95
	13,6

	Đất kho tàng logistic
	LO
	7,72
	3,9

	Đất dịch vụ, lưu trú
	LT
	6,41
	3,2

	Đất cây xanh cách ly
	CXCL
	18
	9,1

	Đất cây xanh công viên
	CXCC
	13,85
	7,0

	Đất công cộng dịch vụ
	TMDV
	7,89
	4,0

	Đất giao thông
	-
	24,38
	12,3

	Đất bãi đỗ xe
	P
	1,57
	0,8

	Đất công nghiệp hiện trạng
	CN
	20,42
	10,3

	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT 
	3,54
	1,8

	Tổng
	 
	198
	100


5.2. Tổng hợp sử dụng đất theo các tiểu khu

Khu vực nghiên cứu được chia làm 02 tiểu khu chức năng phát triển:

- Tiểu khu 1: Công nghiệp, Dịch vụ

- Tiểu khu 2: Dịch vụ - Lưu trú 
1. Tiểu khu 1:

Diện tích tự nhiên là 141,81 ha. Trong đó:

- Đất nhà máy xí nghiệp công nghiệp là 87,69 ha chiếm 61,8% đất tự nhiên trong tiểu khu. Mật độ 30-60% (tuân thủ QCVN01:2021), tầng cao tối đa không quá 3 tầng. Khi tiến hành cải tạo, xây mới phải tuân thủ theo quy định tại đồ án quy hoạch.
- Đất kho tàng logistics là 7,72 chiếm 5,4% diện tích đất trong tiểu khu, mật độ 30-60%( tuân thủ QCVN01:2021), tầng cao tối đa không quá 3 tầng.

- Đất công cộng dịch vụ: 7,89 ha chiếm 5,6% diện tích đất tự nhiên. Đất xây dựng khu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại và những dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của khu Logistics được bố trí tại phía Tây khu CN, tiếp giáp với QL 4D, thuận lợi cho việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phục vụ nhu cầu thiết yếu của khu Logistics. Đất xây dựng trung tâm nghiên cứu, tổ chức sự kiện và các công trình dịch vụ được bố trí về phía Đông của KCN kết nối với đường trục chính KCN và đường QL4D để thuận lợi trong hoạt động di chuyển, thăm quan và nghiên cứu. Ngoài ra bố trí một khu TMDV tại vị trí tiếp giáp với khu lưu trú chuyên gia, công nhân, thuận lợi cho nhu cầu của chuyên gia, công nhân trong khu vực. 

- Đất cây xanh công viên: 2,63 ha, chiếm 1,9% diện tích tiểu khu. Bao gồm khu cây xanh, công viên, vườn hoa được bố trí ở các không gian công cộng, trung tâm các khu, dễ tiếp cận.

- Đất giao thông khu vực: 13,73 ha, chiếm 9,7% diện tích tiểu khu. Gồm các đường giao thông nội bộ giữa các lô đất chức năng.
Bảng 4. Thống kê đất tiểu khu công nghiệp, dịch vụ

	TT
	Chức năng
	Kí hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp
	CN
	87,69
	61,8

	2
	Đất kho tàng logistic
	LO
	7,72
	5,4

	3
	Đất cây xanh cách ly
	CXCL
	17,5
	12,3

	4
	Đất cây xanh công viên
	CXCC
	2,63
	1,9

	5
	Đất công cộng dịch vụ
	TMDV
	7,89
	5,6

	6
	Đất giao thông
	-
	13,73
	9,7

	7
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT 
	3,54
	2,5

	8
	Đỗ xe
	P
	1,11
	0,8

	 
	Tổng
	 
	141,81
	100


2. Tiểu khu 2:

Diện tích tự nhiên là 56,19 ha. Trong đó:

- Đất dịch vụ, lưu trú là 6,41 ha chiếm 11,4% đất tự nhiên trong tiểu khu. Mật độ 35-60% (tuân thủ QCVN01:2021), tầng cao tối đa không quá 3 tầng. Khi tiến hành xây dựng phải tuân thủ theo quy định tại đồ án quy hoạch

- Đất cây xanh công viên: 11,22 ha, chiếm 20,0% diện tích tiểu khu. Bao gồm khu cây xanh, công viên, vườn hoa được bố trí ở các không gian công cộng, trung tâm các khu, dễ tiếp cận.

- Đất giao thông khu vực: 10,63 ha, chiếm 18,9% diện tích tiểu khu. Gồm các đường giao thông nội bộ giữa các khu vực lưu trú.
Bảng 5. Thống kê cơ cấu sử dụng đất tiểu khu dịch vụ lưu trú
	TT
	Chức năng
	Kí hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất dữ trữ phát triển cây công nghiệp
	DT
	26,95
	48

	2
	Đất dịch vụ, lưu trú
	LT
	6,41
	11,4

	3
	Đất cây xanh cách ly
	CXCL
	0,5
	0,9

	4
	Đất cây xanh công viên
	CXCC
	11,22
	20

	5
	Đất giao thông
	-
	10,63
	18,9

	6
	Đỗ xe
	P
	0,46
	0,8

	 
	Tổng
	 
	56,19
	100


5.3. Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng

a) Đất nhà máy xí nghiệp.
Đất xây dựng các nhà máy chiếm phần lớn diện tích KCN. Quy hoạch phân lô đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp được bố trí trên cơ sở định hướng tổ chức mạng lưới giao thông đã được xác định. 

Các phân khu đất công nghiệp được bố trí tập trung thành các nhóm nhà máy công nghiệp có quy mô linh động từ 1-3 ha đáp ứng cho mọi nhu cầu đầu tư. Các nhóm nhà máy công nghiệp ít ảnh h​ưởng đến môi trư​ờng sẽ được bố trí đầu hư​ớng gió gần với khu dân cư - thương mại dịch vụ, các nhà máy công nghiệp nhiều ảnh h​ưởng đến môi tr​ường xung quanh sẽ bố trí cuối hư​ớng gió và tại các khu vực thuận lợi trong công tác thu gom và xử lý chất thải phía Đông Nam. Trong quá trình hoạt động sau này tuỳ theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, quy mô của mỗi lô có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo việc kết nối hợp lý thuận tiện với hệ thống kỹ thuật của tòan khu.

Các phân khu được phân lô có diện tích từ: 2–8ha. Các lô đất được quy hoạch đảm bảo một cách linh hoạt trong việc phân chia hoặc ghép lại phù hợp với yêu cầu của từng loại hình các xí nghiệp công nghiệp, phù hợp với quy mô, công nghệ của các ngành công nghiệp và đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

b) Đất kho tàng logistics.

Đất xây dựng kho tàng chiếm phần nhỏ diện tích KCN. Quy hoạch phân lô đất xây dựng các kho bãi  được bố trí trên cơ sở định hướng tổ chức mạng lưới giao thông đã được xác định. 

Các phân khu đất kho tàng được bố trí tập trung thành các nhóm nhà có quy mô linh động từ 1-3 ha đáp ứng cho mọi nhu cầu đầu tư. Nhóm nhà kho tàng được bố trí ở khu vực cổng vào để thuận lợi khi vận chuyển và ít ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh. Trong quá trình hoạt động sau này tuỳ theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, quy mô của mỗi lô có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo việc kết nối hợp lý thuận tiện với hệ thống kỹ thuật của tòan khu.

Các phân khu được phân lô có diện tích từ: 1–5 ha. Các lô đất được quy hoạch đảm bảo một cách linh hoạt trong việc phân chia hoặc ghép lại phù hợp với yêu cầu của từng loại hình các kho tàng công nghiệp, phù hợp với quy mô, công nghệ của các ngành công nghiệp và đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

c) Đất công cộng dịch vụ.

Đất xây dựng khu giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thương mại và những dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của khu Logistics được bố trí tại phía Tây khu CN, tiếp giáp với QL4D, thuận lợi cho việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm và phục vụ nhu cầu thiết yếu của khu Logistics. Đất xây dựng trung tâm nghiên cứu, tổ chức sự kiện và các công trình dịch vụ được bố trí về phía Đông của KCN kết nối với đường trục chính KCN và đường QL4D để thuận lợi trong hoạt động di chuyển, thăm quan và nghiên cứu. Ngoài ra bố trí một khu TMDV tại vị trí tiếp giáp với khu lưu trú chuyên gia, công nhân, thuận lợi cho nhu cầu của chuyên gia, công nhân trong khu vực.

+ TMDV-1: Khu nhà trung tâm nghiên cứu…
+ TMDV-2: Khu dịch vụ thương mại…
+ TMDV-3: Khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của khu logistics; phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ phù hợp với xu hướng và nhu cầu trong thời gian tới…
d) Đất cây xanh.

- Đất cây xanh bao gồm: cây xanh cách ly KCN, cây xanh cảnh quan trong KCN. Trong đó: 

+ Khu công viên cây xanh được bố trí tại khu vực Cụm dịch vụ trung tâm tạo cảnh quan và là điểm nhấn ở vị trí trung tâm của KCN.

+ Các dải cây xanh trong hành lang giữa hai đường điện 110kv.

+ Ngoài ra còn có hệ thống cây xanh dọc theo đường giao thông và trong các nhà máy.

+ Diện tích trồng cây xanh của KCN còn bao gồm diện tích cây xanh dọc theo dải hành lang cách ly tuyến điện cao thế cắt qua khu công nghiệp.

e) Đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
Đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm sát trục đường chính (bao gồm: Trạm điện; Trạm bơm tăng áp, khu xử lý nước thải,...) được bố trí hợp lý, đảm bảo cho cách ly vệ sinh và thuận lợi cho bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn KCN.

CHƯƠNG 6.  ĐỊNH HƯỚNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
6.1. Quy hoạch giao thông
1. Cơ sở thiết kế:

- QCXDVN 01: 2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

- QCXD 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCVN 4054: 2005 - Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế.

- Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 09/06/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035.

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2000 và phương án sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan khu vực thiết kế.

- Các tiêu chuẩn và tài liệu thu thâp hiện trạng có liên quan.

2. Quan điểm thiết kế:
- Kế thừa và phát huy tính hiệu quả của các quy hoạch xây dựng đô thị cấp trên, và các quy hoạch chuyên ngành khác.

- Xây dựng mạng lưới giao thông nội bộ đạt chất lượng cao, không bị ảnh hưởng bởi các tuyến giao thông đối ngoại.

- Mạng lưới đơn giản, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông đô thị an toàn, thông suốt.

- Mạng lưới đường cần phù hợp với địa hình tự nhiên để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường.

3. Giải pháp quy hoạch:

a) Giao thông bên ngoài liên quan đến khu vực thiết kế:

Tuân thủ Phương án phát triển giao thông trong QHT Lai Châu thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050:

- Quốc lộ 4D (MC: 1-1): tuyến đi qua khu trung tâm dự án theo hướng Bắc Nam, nâng cấp cải tạo tuyến quy mô cấp III miền núi với nền đường rộng 10,5m, mặt đường rộng 7,5m. Tổ chức nút giao cùng mức với đường chính KCN, là khu vực cổng chính vào KCN.

- Đường tỉnh 132 (MC:1-1): kết nối từ quốc lộ 4D tại khu vực cửa ngõ phía Bắc KCN, quy mô tối thiểu đường cấp IV miền núi, nền đường 10,5m, mặt đường 7,5m.

b) Giao thông nội bộ khu công nghiệp:   
* Lựa chọn cấu trúc mạng lưới đường:
- Mạng lưới đường được xác định trên cơ sở phân khu chức năng và quy hoạch phát triển không gian KCN để phục vụ tốt cho việc liên hệ thuận lợi giữa các khu chức năng trong KCN.

- Tổ chức mạng lưới đường theo điều kiện địa hình, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Trong đó, ưu tiên liên kết thuận lợi với QL.4D 

- Hệ thống giao thông trong KCN quy hoạch 02 điểm kết nối trực tiếp với quốc lộ 4D. 

* Phân cấp mạng lưới đường:

- Đường chính khu công nghiệp (MC 2-2): là trục Đông - Tây đấu nối với quốc lộ 4D đảm bảo khả năng tiếp cận và thuận tiện cho phương tiện ra vào khu công nghiệp.

	+ Lòng đường 
	
	: 10,5mx2
	= 21m

	+ Dải phân cách
	
	: 2m
	= 2m

	+ Hè đường
	
	: 6mx2
	= 12m

	+ Lộ giới rộng
	
	:
	= 35m


- Đường nội bộ khu công nghiệp (MC 3-3; MC:4-4): được xây dựng đảm bảo thông hành và kết nối thuận lợi giữa các khu vực nhà xưởng đồng thời đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các khu.

Đường có lộ giới rộng 25m (MC:3-3):

	+ Lòng đường 
	
	: 
	= 15m

	+ Hè đường
	
	: 5mx2
	= 10m

	+ Lộ giới rộng
	
	:
	= 25m


Đường có lộ giới rộng 20,5m (MC:4-4):

	+ Lòng đường 
	
	: 
	= 10,5

	+ Hè đường
	
	: 5mx2
	= 10m

	+ Lộ giới rộng
	
	:
	= 20,5m


- Đối với các tuyến đường kết nối vào khu dịch vụ lưu trú, quy hoạch các tuyến đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI (MC: 5-5) miền núi lộ giới 6m.
Bảng 6. Tổng hợp khối lượng mạng lưới giao thông

	Stt
	Tên đường
	Mặt cắt ngang
	Chiều dài(m)
	Bề rộng (m)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	
	Lòng đường
	Vỉa hè/lề
	Dải P/C
	Lộ giới
	Lòng đường
	Vỉa hè + PC
	Tổng

	I
	Giao thông đối ngoại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 4D
	1-1
	
	7,5
	3,0
	-
	10,5
	Ngoài ranh giới khu vực nghiên cứu

	2
	ĐT 132
	1-1
	
	7,5
	3,0
	-
	10,5
	

	II
	Giao thông đối nội
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường chính KCN
	2-2
	2.000
	21,0
	12,0
	2
	35,0
	42.000
	28.000
	70.000

	2
	Đường nội bộ KCN
	3-3
	3.000
	15,0
	10,0
	-
	25,0
	45.000
	30.000
	75.000

	
	
	4-4
	3.590
	10,5
	10,0
	-
	20,5
	37.695
	35.900
	73.595

	3
	Đường nội bộ khu dịch vụ lưu trú
	5-5
	4.200
	3,5
	1,5
	-
	6,0
	14.700
	10.500
	25.200

	4
	Bãi đỗ xe
	
	
	
	15.704

	III
	Tổng
	
	12.790
	
	
	
	
	139.395
	104.400
	259.499


4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Diện tích đất phát triển KCN: 198 ha.

- Diện tích đất GT xây dựng KCN: 24,38ha.

- Diện tích đất bãi đỗ xe: 1,57 ha.

- Tỷ lệ đất GT/Diện tích đất xây dựng đô thị (không bao gốm GT tĩnh): 12,3%.

5. Các công trình giao thông:

Xây dựng 2 bãi đỗ xe đảm bảo phục vụ nhu cầu trong khu vực với quy mô mỗi bãi đỗ 0,5-1,1ha.

6. Khái toán kinh phí:

	TT
	Tên đường
	Diện tích (m2)
	Đơn giá (tr.đ/m2)
	Thành tiền (tr. đồng)

	1
	Đường chính khu công nghiệp
	70.000
	1,5
	105.000

	2
	Đường nội bộ khu công nghiệp
	146.300
	1,2
	175.560

	3
	Đường nội bộ khu dịch vụ lưu trú
	26.820
	0,5
	13.410

	4
	Bãi đỗ xe
	14.570
	0
	14.570

	4
	Tổng
	 
	 
	308.504


- Kinh phí dự toán xây dựng hệ thống giao thông khoảng: 310 tỷ đồng (làm tròn).

- Kinh phí đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Chi phí xử lý nền đất yếu, các trạm kiểm soát, trạm dịch vụ, nhà công hạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống kỹ thuật, và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt, hang castơ). Chi phí xây dựng cho cầu trên tuyến được tính riêng.

- Kinh phí đầu tư xây dựng được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

7. Chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật:

a) Cắm mốc đường:
Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc đường đỏ tỷ lệ 1/2000. Toạ độ y và x của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2000 theo hệ toạ độ quốc gia VN2000, do Chủ đầu tư cấp cho đơn vị tư vấn.

b) Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:
Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong quy hoạch, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường và thể hiện trong bản đồ "Quy hoạch giao thông" tỷ lệ 1/2000.

Chỉ giới xây dựng: Tùy theo tầng cao của từng khối nhà, từng khu vực chức năng mà quy định khoảng lùi thích hợp. Chỉ giới xây dựng được thể hiện trong bản đồ “Quy hoạch giao thông”, tỷ lệ 1/2000.

6.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
6.2.1. Cơ sở thiết kế

- Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035.

- Các dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và đang triển khai trên địa bàn khu vực nghiên cứu.

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 do chủ đầu tư cung cấp năm 2023.

6.2.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCVN 01: 2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2016/BXD.

- TCXD 7957-2023. Thoát nước- mạng lưới và công trình bên ngoài- Tiêu chuẩn thiết kế.

6.2.3. Quy hoạch công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai

Tuân thủ các định hướng theo quy hoạch chuyên ngành thủy lợi đối với hệ thống thủy lợi nằm trong khu vực nghiên cứu.

Tăng cường trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. 

Nạo vét, khơi thông suối, khe tụ thủy…tăng cường thoát nước.

Sử dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng các công trình cảnh bảo sớm thiên tai: sạt lở đất, đá, lũ quét...

Xây dựng taluy, tường chắn tại các khu vực đào đắp đồi núi xây dựng đường và công trình.

6.2.4. Cao độ nền

a. Nguyên tắc: 

- Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu khối lượng đào đắp. 

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sạt lở, thoát nước mặt thuận lợi.

- Kết nối hài hòa giữa khu vực xây dựng mới và khu vực hiện hữu.

- Tuân thủ định hướng chính về cao độ nền và thoát nước mưa của các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã và đang triển khai trong khu vực nghiên cứu.

b. Giải pháp: 

- Giữ nguyên cao độ nền đường và cao độ nền xây dựng của các công trình.

* Khu vực xây mới: 

- Khi phát triển xây dựng cần kết nối hài hòa với khu vực hiện trạng, tránh gây ngập úng cho khu vực hiện trạng.

- Đối với các các khu vực xây dựng trên sườn đồi núi: tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, giật cấp nền xây dựng theo địa hình, chỉ san gạt cục bộ tạo mặt bằng xây dựng.  

- Cao độ nền xây dựng đối với các khu vực như sau:

+ Khu vực phía Đông QL 4D: 378,8m÷470,0m. 

+ Khu vực phía Tây QL 4D: 356,4m÷520,0m.

+ Khu vực phía Bắc QL 4D: 340,0m÷364,5m.

6.2.5. Thoát nước mưa

a. Nguyên tắc: 

- Hệ thống thoát nước mưa hoạt động theo chế độ tự chảy, thoát nhanh, triệt để và chiều dài mạng lưới ngắn nhất. 

- Phân chia lưu vực theo dạng phân tán.

- Độ dốc cống thoát nước mưa bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, giảm khối lượng đào đắp xây dựng cống. 

- Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

- Hạn chế giao cắt với các công trình ngầm khác. 

b. Giải pháp: 

* Phân chia lưu vực thoát nước: 

Bao gồm 2 lưu vực chính thoát về suối Nậm Cung.  

- Lưu vực 1: Lưu vực phía Đông QL 4D.

- Lưu vực 2: Lưu vực phía Tây và phía Bắc QL 4D. 

*  Hệ thống thoát nước: 

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn, chế độ tiêu thoát tự chảy.

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống tròn đường kính D600÷D1500 chạy dọc các tuyến  đường giao thông để thu gom nước mưa trên mặt đường và từ công trình. 

- Mạng lưới cống thoát nước mưa dự kiến chạy 1 bên lòng đường hoặc vỉa hè. 

- Chỉ tiêu bố trí giếng kiểm tra:

+ Giếng kiểm tra được bố trí tại những  vị trí  đấu nối các tuyến cống.

+ Những vị trí chỗ thay đổi hình thức kết cấu cống và vị trí thay đổi kích thước đường kính cống.

+ Những vị trí đổi chiều dòng chảy.

+ Khoảng cách trung bình của các giếng kỹ thuật từ 30÷50m.

- Độ sâu chôn cống được khống chế :

+  Cống đi dưới lòng đường : 0,5m. 

+  Cống đi trên vỉa hè và khu cây xanh : 0,3m.

- Độ dốc thuỷ lực khống chế: 

+ Độ dốc thuỷ lực bám sát độ dốc dọc đường ở mức tối đa: I dọc ( i/D (D: đường kính cống).

6.3. Quy hoạch cấp nước

a) Căn cứ thiết kế:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-1:2016 về các công trình hạ tầng kỹ thuật- Công trình cấp nước.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Luật Phòng cháy và Chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy Chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013.

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035.

b) Tiêu chuẩn cấp nước:

	TT
	Thành phần dùng nước
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu

	
	
	
	
	(m3/ngđ)

	1
	Nước cho sinh hoạt (Qsh)
	6.000 công nhân
	80 lít/ng.ngđ
	480

	2
	Nước cho công cộng, cơ quan, dịch vụ
	 
	10%Qsh
	48

	3
	Nước cho tưới cây, rửa đường
	 
	8%Qsh
	38,4

	4
	Nước cho công nghiệp
	87,7 ha
	30 m3/ha
	2631

	5
	Nước cho kho tàng
	7,72 ha
	22 m3/ha
	169,84

	6
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	15% tổng trên
	505,09

	7
	Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Tính cho 2 đám cháy đồng thời liên tục trong 3 giờ với lưu lượng 15 lit/s.đám
	 
	 
	324

	8
	Tổng nhu cầu
	 
	 
	4.196

	9
	Hệ số ngày max =1,3
	 
	 
	5.455

	10
	Làm tròn
	 
	 
	5.500


c) Công trình đầu mối:

- Theo Quy hoạch chung xác định: 

+ Nguồn cấp được khai thác từ suối Nậm Cung và được cấp thông qua nhà máy nước KCN Mường So.

+ Nhà máy nước Mường So công suất 5.500m3/ngđ sẽ được bố trí ở phía Tây Bắc khu vực nghiên cứu giáp với QL4D.
d) Quy hoạch cấp nước:

+ Mạng lưới cấp nước được thiết kế dạng mạch vòng đảm bảo khả năng cấp nước an toàn đến mọi điểm dùng nước.

+ Xây dựng các hố van tại các điểm giao cắt với các tuyến ống ( (100mm. Tại các nút của mạng lưới đặt van khoá khống chế, trên mạng lưới cấp nước chính đặt các van xả cặn và các van xả khí.

+ Đường ống được đặt trên vỉa hè hoặc đi trong tuy nen kỹ thuật, tránh chồng chéo với các đường kỹ thuật khác. Đối với đoạn ống qua cầu cần phải xây dựng hộp kỹ thuật để đi đường ống nước.

+ Đường ống được đặt trên vỉa hè, độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m. Đường ống đi qua đường giao thông chôn sâu tối thiểu 1,0m (tính đến đỉnh ống).

+ Mạng lưới đường ống phân phối sử dụng ống HDPE, PVC ... (Vật liệu ống này chỉ xác định sơ bộ, cụ thể sẽ được chủ đầu tư dự án cân đối và xác định trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng cho phù hợp với địa phương).

+ Các tuyến ống cấp cho các đối tượng dùng nước phải có đồng hồ đo nước để dễ quản lý và tiết kiệm nước.

+ Khi triển khai lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở phải có thỏa thuận đấu nối và tham gia ý kiến của đơn vị quản lý. 
e) Cấp nước chữa cháy:

- Tuân thủ theo Luật phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy Chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. Tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Trong từng các công trình cao tầng phải có thiết bị báo cháy và chữa cháy tuân theo quy phạm phòng cháy chữa cháy của Bộ Công an.

- Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy kết hợp cấp nước sinh hoạt, sản xuất. Chữa cháy áp lực thấp. Áp lực tự do tối thiểu trong mạng lưới đường ống cấp nước khi chữa cháy đảm bảo không được nhỏ hơn 10m.

- Tận dụng ao hồ để cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí lấy nước chữa cháy không lớn quá 4m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5m.

- Trên các tuyến ống ≥ (110mm, dọc theo các đường phố phải bố trí các trụ lấy nước chữa cháy, đảm bảo các quy định: Khoảng cách tối đa giữa các trụ cứu hỏa là 120m- 150m. Trụ chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy như: ở ngã ba, ngã tư đường phố. Khoảng cách tối thiểu giữa các trụ với tường các ngôi nhà là 5m và với mép đường là 2,5m.

6.4. Quy hoạch cấp điện

a) Căn cứ lập quy hoạch

- Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 (Hợp phần I; II

- Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035.

b) Chỉ tiêu và phụ tải cấp điện

(Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD)

+ Điện sinh hoạt : 0,33 kW/công nhân 

+ Điện công cộng: 30% điện sinh hoạt.

+ Điện công nghiệp: 160 kW/ha

+ Điện kho tàng logistic: 50kW/ha

+ Cây xanh công viên: 5 kW/ha

+ Chiếu sáng đường: 12 kW/ha 

Bảng 7. Bảng phụ tải cấp điện

	TT
	Thành phần
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu phụ tải

	
	
	
	
	(kw)

	1
	Điện cho sinh hoạt (Đsh)
	6.000 công nhân
	0,33 kw/công nhân
	1.980

	2
	Điện cho công cộng, cơ quan, dịch vụ
	 
	30%Đsh
	594

	3
	Điện cho cây xanh
	13,85 ha
	5 kW/ha
	69,25

	4
	Điện cho giao thông,bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật
	29,49 ha
	12 kW/ha
	353,88

	5
	Điện cho công nghiệp 
	67,27 ha
	160 kW/ha
	14.032

	6
	Điện cho công nghiệp hiện trạng (VLXD)
	20,42 ha
	Thực tế
	360

	7
	Điện cho kho tàng
	7,72 ha
	50 kW/ha
	386

	8
	Tổng nhu cầu
	 
	 
	17.775


Tổng nhu cầu dùng điện của  khu vực  khoảng 17,78MW, tương đương 19,75 MVA (Lấy hệ số công suất cos( = 0,9).

c) Phương án cấp điện

a. Nguồn điện:
Hiện nay toàn bộ ranh giới thiết kế nằm trong vùng phụ tải của trạm 110kV Mương So (E29.4) công suất (25+16)MVA, đến năm 2030 dự kiến nâng công suất (2x25)MVA. 

b. Lưới điện

- Kiến nghị di dời tuyến 35kV trong ranh giới thiết kế chạy hoàn toàn theo trục đường giao thông(chi tiết xem bản vẽ cấp điện). Cải tạo, nắn tuyến các lộ 371, 375 theo các trục giao thông. 

- Dự kiến xây dựng thêm 01 tuyến 22kV cung cấp cho riêng điện sản xuất khu vực nghiên cứu. Lưới 35kV mới cấp điện cho khu vực nghiên cứu thiết kế dạng nửa kín (bình thường vận hành hở) với dự phòng khoảng 70%. 

(Chi tiết phân vùng phụ tải điện và liên kết của các tuyến 35kV mạch kép thể hiện trên bản vẽ cấp điện).

- Dỡ bỏ toàn bộ lưới điện hạ thế hiện trạng. 

- Toàn bộ mạng lưới 0,4kV đi nổi trên cột, điện áp 380/220V có trung tính nối đất trực tiếp. Đường trục chính AC-(4x120); Đường rẽ nhánh AC-(4x95). Bán kính phục vụ của mạng hạ áp đảm bảo < 300 – 400 m. Kết cấu lưới hạ áp theo mạng hình tia. Hạn chế tối đa các tuyến cáp nổi qua ngã tư giao lộ lớn. Các tủ phân phối tổng dựng MCCB theo tiêu chuẩn tủ động lực.

c. Trạm biến áp phân phối

- Dự kiến sẽ xây dựng các trạm lưới 22/0,4kV đủ đáp ứng nhu cầu phụ tải không xảy ra tình trạng quá tải cho các máy biến áp lưới.

- Vị trí trạm được đặt ở khu vực cây xanh, đất công cộng và ở giữa trung tâm phụ tải đảm bảo mỹ quan KCN cũng như bán kính cấp điện.

- Để đảm bảo mỹ quan KCN các trạm biến áp 22/0,4kV dựng trạm xây, hoặc trạm kios hợp bộ (có tủ RMU từ 3-4 khối chức năng). Các trạm biến áp  dựng gam máy 400kVA, 630kVA đến 2x1600kVA  loại 3 pha. Bán kính phục vụ các trạm đảm bảo ( 300m.

d. Giải pháp quy hoạch chiếu sáng

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới và hoàn thiện toàn bộ mạng lưới chiếu sáng hiện trạng.

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi cũng như mỹ quan. Hệ thống chiếu sáng bằng cáp AC-4x16(4x25.

- Đường có mặt cắt >10,5m bố trí 2 tuyến chiếu sáng 2 bên đường ,đường có mặt cắt  (10,5 m bố trí 1tuyến chiếu sáng 1 bên đường. Hình thức chiếu sáng dựng đèn cao áp công suất 230W -220V cao 11m. Khuyến khích sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

- Đối với khu vực bồn hoa, công viên cây xanh hình thức chiếu sáng dùng đèn chùm đèn nấm ,đèn cầu công suất ( 100W.

- Khuyến khích sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

6.5. Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động
a) Căn cứ thiết kế:

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu thông qua tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/7/2023.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây Dựng ban hành.

Các tiêu chuẩn do Bộ Bưu chính viễn thông Việt nam ban hành.
b) Dự báo nhu cầu:

Hạ tầng viễn thông băng rộng, chất lượng cao (di động, cố định) phủ sóng 100% khu vực. 

Khu vực được phủ sóng di động băng thông rộng (4G, 5G), tốc độ cao với tốc độ trung bình đạt 70Mb/s trở lên. 

Phát triển hạ tầng mạng cáp quang băng thông rộng cố định đến 100% khu vực. Phấn đấu mỗi lô công nghiệp có 02 đường cáp quang tiếp cận. 

Khu vực có khả năng truy nhập Internet với tốc độ tối thiểu 01 Gbps. 
Bảng 8. Chỉ tiêu  và nhu cầu hạ tầng viễn thông thụ động cho từng hạng mục 

	TT
	Thành phần
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu phụ tải

	
	
	
	
	(Lines)

	1
	Chuyên gia công nhân
	6000
	0,01 lines/người
	60

	2
	Công cộng, cơ quan, dịch vụ
	7,89 ha
	2 lines/ha
	15,78

	3
	Công nghiệp
	87,69 ha
	2 lines/ha
	175

	4
	Kho tàng
	7,72 ha
	2 lines/ha
	15,44

	5
	Tổng nhu cầu
	 
	 
	267


Dự báo số lượng thuê bao khi lấp đầy là 3.00 lines. (làm tròn).

c) Định hướng quy hoạch thông tin liên lạc:

- Xây dựng tủ cáp khoảng 300 lines.

- Sử dụng các tuyến cáp quang từ trạm chuyển mạch Phong Thổ đến. Tuyến cáp quang này sử dụng loại FLX-600A (Quang), chạy dọc QL 4D). 
- Hệ thống cáp quang sẽ được chạy chung với hệ thống điện

- Sử dụng các thiết bị vật tư đồng bộ với hệ chuyển mạch Neax 61.

- Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

- Triển khai xây dựng và nâng cấp các tuyến truyền dẫn quang trong khu vực bảo đảm nhu cầu phát triển các dịch vụ băng thông rộng.

- Đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng di động chất lượng cao (4G/5G/…) trên toàn khu vực. 

6.6. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

6.6.1. Thu gom và xử lý nước thải

a) Căn cứ thiết kế:

- Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận đến năm 2035.

- Quy chuẩn Việt nam QCVN 01: 2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ”.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT.

- QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- TCVN 7222:2002 Yêu cầu chung về môi trường đối với TXL nước thải tập trung.

b) Chỉ tiêu và dự báo lưu lượng nước thải:

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng >=80% tiêu chuẩn cấp nước.

- Tỷ lệ thu gom lấy bằng 100%.

- Dự báo lưu lượng nước thải:

	TT
	Thành phần dùng nước
	Nhu cầu cấp nước
	Chỉ tiêu thoát nước
	Lượng nước thải

	
	
	(m3/ngđ)
	 
	(m3/ngđ)

	1
	Nước cho sinh hoạt (Qsh)
	480
	80%
	384

	2
	Nước cho công cộng, cơ quan, dịch vụ
	48
	80%
	38,4

	4
	Nước cho công nghiệp
	2631
	80%
	2104,8

	5
	Nước cho kho tàng
	169,84
	80%
	135,872

	6
	Tổng nhu cầu
	 
	 
	2.663,07


Công suất lựa chọn xây dựng trạm xử lý nước thải là 2.700 m3/ngày.đêm.

c) Giải pháp quy hoạch:

Thiết kế đường cống theo nguyên tắc tự chảy, đảm bảo thoát nước triệt để cho từng ô đất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thoát nước mưa - san nền.

Hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng, nước thải thu gom vào hệ thống cống thoát nước thải bố trí dọc đường sau đó được vận chuyền về trạm xử lý nước thải tập trung.

Mạng lưới thoát nước thải khu công nghiệp là hệ thống thoát nước riêng.

Nước thải sản xuất của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp phải được thu gom và xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường được thu gom bằng tuyến cống riêng xả ra nguồn tiếp nhận.

Độ dốc tối thiểu của các tuyến cống thoát nước bẩn phải đảm bảo i ≥ 1/D. với D là đường kính cống.

Mạng lưới thoát nước thải dùng cống tròn BTCT đi trên hè, có đường kính cống D300mm, D400mm và tuyến cống có áp với 2D150mm với chiều sâu chôn ống tối thiểu là 0,5m tính từ mặt hè đến đỉnh cống.

Giếng thăm đặt tại các vị trí tiếp nhận nước thải, thay đổi hướng thoát nước…

Trạm bơm nước thải xây dựng chìm bằng BTCT. Cống có áp sau trạm bơm bằng HDPE có đường kính từ D110 – D250 mm.

Khoảng cách các ga: tại các điểm chuyển hướng tuyến ở các ngã ba ngã tư cũng bố trí các giếng thăm để thuận tiện cho việc quản lý.

Trạm xử lý nước thải có quy mô công suất 3.000 m3/ngày.đên nằm ở lô đất Trạm xử lý nước thải nằm ở phía Bắc KCN để tránh ảnh hưởng môi trường các phân khu chức năng trong khu công nghiệp, giải pháp trồng cây xanh cách ly, bảo vệ môi trường xung quanh trạm xử lý tránh ô nhiễm môi trường.

Nước thải sau khi xử lý phải đạt cột A bảng 1 theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Một số loại công nghệ có thể áp dụng cho TXL nước thải:

+ Xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học.

+ Xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh kết hợp hóa lý.

6.6.2. Thu gom và  quản lý chất thải rắn

- Tiêu chuẩn và khối lượng:

+ Tiêu chuẩn chất thải rắn sản xuất: 0,4 tấn/ha.

+ Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 0,9 kg/người/ngày.

+ Tiêu chuẩn chất thải rắn công cộng, dịch vụ: 0,2 tấn/ha.

	TT
	Thành phần CTR
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu

	
	
	(Ha)
	(Ký hiệu)
	(T/ng.đ)

	1
	Đất công nghiệp, kho tàng
	95,42
	0,4 tấn/ha
	38,168

	2
	Sinh hoạt
	6.000 người
	0,9 kg/người/ngày
	5,4

	3
	Đất công cộng, dịch vụ
	7,89
	0,2 tấn/ha
	1,578

	 
	Tổng cộng chất thải
	 
	45,146


Khối lượng chất thải rắn của dự án: 45,146 tấn/ngày đêm.

Quy trình thu gom chất thải rắn: Tại Khu công nghiệp, bắt buộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, bố trí các thùng đựng chất thải rắn có nắp đậy kín phù hợp với loại chất thải rắn theo quy định. Sau phân loại chất thải rắn được thu gom và đưa tới khu xử lý hạ tầng để tập kết và xử lý theo quy định đối với từng loại chất thải rắn.

Toàn bộ CTR công nghiệp nguy hại phát sinh trên địa bàn đưa về cơ sở xử lý CTRCN vùng liên tỉnh đặt tại cơ sở xử lý TP Lai Châu

6.6.3. Quản lý nghĩa trang

Theo quy hoạch chung thị trấn Phong Thổ và vùng phụ cận, nghĩa trang nhân dân huyện Phong Thổ đã được quy hoạch tại bản Nậm Pậy tiếp tục phục vụ nhân dân toàn thị trấn và khu vực Nậm Pậy.
6.6.4. Giải pháp bảo vệ môi trường
Để đảm bảo cho phát triển bền vững, cần quan tâm chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án thành phần. 

* Giảm thiểu các tác động do phát triển kinh tế, xã hội:

 - Phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn xã hội; Sử dụng tiếp kiệm các nguồn tài nguyên; 

- Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng; Chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh; Thực hiện tốt công tác thu gom xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp;

* Các giải pháp bảo vệ môi trường đất:

- Sử dụng hiệu quả, hợp lý tài nguyên đất; Tăng cường trồng cây xanh cách ly, phủ xanh các khu vực đất trống; ngăn ngừa nguy cơ xẩy ra sạt lở đất, phòng chống cháy rừng; 

- Thực hiện tốt hiệu quả công tác san nền, thoát nước; Xây dựng các giải pháp phòng chống thiên tai; Tăng cường công tác thăm dò địa chất, khảo sát địa hình, thực hiện công tác thi công, xây dựng an toàn, hiệu quả;

- Quản lý chặt chẽ hoạt động thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn công nghiệp; 

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động phát triển xây dựng trên địa bàn; Ngăn chặn các hành vi gây tác động tới môi trường tự nhiên, hệ sinh thái trong khu vực;

* Bảo vệ môi trường nước: 

- Quản lý chặt chẽ hoạt động thu gom, xử lý nước thải, chất thải; Đặc biệt chú ý công tác xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường tại các vị trí công nghiệp và khu xử lý nước thải; Nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận, phải đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước; Khoanh vùng bảo vệ nguồn nước, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh môi trường trong khu vực bảo vệ; 

* Bảo vệ môi trường không khí:

- Tăng mặt phủ tự nhiên,  mặt phủ xanh, hạn chế tối đa bê tông hóa; Ứng dụng các vật liệu tự nhiên phù hợp với khí hậu, thời tiết Lai Châu, thân thiện với môi trường; 

- Chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng sạch, có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường hiệu quả; Đồng thời xử phạt nghiêm khắc đối với những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu vực; 

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng môi trường không khí trên địa bàn;

* Giảm thiểu các tác động tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động trong quá trình xây dựng; Nghiêm cấm các hành vi gây ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và hệ sinh thái tự nhiên. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân, về vai trò, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái; 

* Ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và sự cố môi trường:

- Thực hiện tốt công tác san nền, thoát nước; Bảo vệ hành lang thoát nước, các công trình hồ chứa trên địa bàn; Rà soát, đánh giá hiện trạng các hồ chứa, khả năng lưu chứa, khai thác, sử dụng trong tương lai; Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng, nâng cấp các công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, các công trình cảnh báo và phòng chống thiên tai; Có kế hoạch sử dụng bền vững tài nguyên nước;

- Phát triển hạ tầng đồng bộ; quan tâm, phát triển cộng đồng; Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp do dịch bệnh, thiên tai, sự cố bất ngờ….; 

- Tăng cường công tác dự báo, theo dõi khí tượng thủy văn, địa chất công trình; Đưa ra các kế hoạch hành động, phòng chống thiên tai, ứng cứu khẩn cấp; 

- Tăng cường công tác giám sát và quản lý môi trường; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống hạ tầng, các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn; Khắc phục kịp thời các sự cố có thể xẩy ra.
CHƯƠNG 7.  PHÂN KỲ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

7.1. Mục tiêu

Phân kỳ thực hiện quy hoạch xây dựng nhằm chia các giai đoạn, cụ thể hóa các dự án trong từng giai đoạn. Việc phân kỳ có tác dụng phân bổ đầu tư hợp lý vào các công trình trọng điểm, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trước mắt, tạo sự ổn định lâu dài. Song song với đó, sự quản lý theo quy hoạch được duyệt cũng đạt được hiệu quả.

7.2. Phân kỳ thực hiện

Để việc đầu tư xây dựng có thể tiến hành theo hình thức cuốn chiếu vừa đảm bảo tính đồng bộ, vừa tiết kiệm vốn đầu tư, quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mường So được dự kiến chia thành 3 giai đoạn như sau: 

- Chuẩn bị đầu tư (Quyết định đầu tư, lập dự án đầu tư): Từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2024 (6 tháng).

- Giao đất để thực hiện dự án; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: từ tháng 4/2024 đến tháng 9/2024 (6 tháng).

- Đầu tư Xây dựng: Từ tháng 10/2024 đến tháng 10/2026 (24 tháng)

7.3. Cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển KCN
Với năng lực sẵn có cùng với kinh nghiệm đã đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng nhiều KCN trên cả nước và các dự án Bất động sản khác, nguồn vốn thực hiện dự án Công ty dự kiến gồm các nguồn như sau:

- Vốn tự có của Chủ đầu tư.

- Vốn huy động hợp pháp từ khách hàng mua nhà, thuê văn phòng, thuê mặt bằng bán lẻ, thuê đất hạ tầng KCN...

- Vốn góp.

- Vốn vay tín dụng thương mại.

- Tổng vốn đầu tư, gồm vốn cố định và vốn lưu động.
- Trong đó:

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: khoảng 15%, (theo điểm a Khoản 2, khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai).

+ Vốn vay thương mại, huy động, đóng góp: khoảng 85%.

7.4. Các dự án chiến lược

- Cắm mốc thực địa theo quy hoạch được phê duyệt.

- Triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết các khu vực (khu nhà xưởng, khu logistic, khu nhà nghiên cứu – trưng bày, khu vực lưu trú…)
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư các khu vực trung tâm hành chính, công cộng.

- Kêu gọi, thu hút đầu tư các khu nhà xưởng, khu logistic.

- Đào tạo, chuyển đồi ngành nghề cư dân khu vực, chuyển dịch cơ cấu từ nông ngư nghiệp sang công nghiệp.
CHƯƠNG 8.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

8.1. Kết luận
Trên đây là những nội dung chính của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Phương án quy hoạch đã đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn, những thời cơ và thách thức để có dự báo phát triển chính xác, phân khu chức năng quy hoạch sử dụng đất chặt chẽ, đồng thời đề ra các giải pháp tổ chức kiến trúc cảnh quan, giải pháp kỹ thuật, môi trường hợp lý… là cơ sở tốt cho việc quản lý xây dựng, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

Với việc nghiên cứu thiết kế một cách đồng bộ quy hoạch mặt bằng khu công nghiệp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, áp dụng các mô hình khu công nghiệp tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường, Khu công nghiệp Mường So được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới của công nghiệp Lai Châu, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI.

8.2. Kiến nghị

Với các nội dung của đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu như trên, kính trình Sở Xây dựng xem xét, thẩm định, UBND tỉnh Lai Châu xem xét phê duyệt, để Chủ đầu tư có cơ sở để nghiên cứu thiết kế cơ sở và triển khai các công việc tiếp theo theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
Phụ lục 1: Văn bản pháp lý

Phụ lục 2: Giải trình

Phụ lục 3: Bản vẽ
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